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A. Tóm tắt 

Đảm bảo tiếp cận công bằng với giáo dục mầm non (GDMN) có chất lượng là một trong những khoản đầu 

tư quan trọng nhất của xã hội để giúp trẻ em xây dựng nền tảng vững chắc cho học tập suốt đời và trường 

học là một trong những môi trường quan trọng nhất để tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em. Mở rộng 

GDMN có chất lượng tại các quốc gia có thu nhập trung bình thấp là cơ hội để mỗi quốc gia giảm chỉ số 

nghèo về học tập và bất bình đẳng trong học tập cũng như xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai.  

GDMN chất lượng là một công cụ hiệu quả để khắc phục rào cản và bất bình đẳng ở giai đoạn đầu đời và 

trong suốt cuộc đời trẻ. Ở các nước giàu cũng như nước nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng 

được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống GDMN chất lượng. Trẻ từ các gia đình có thu nhập thấp nếu được 

tiếp cận giáo dục GDMN chất lượng có thể bứt phá nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa từ gia đình có 

điều kiện, về các khía cạnh phát triển đầu ra của trẻ, bao gồm kỹ năng nhận thức và cảm xúc xã hội (theo 

nghiên cứu của Britto và cộng sự, 2016; Burchinal và cộng sự, 2015; Holla và cộng sự, 2021; Rao và cộng 

sự, 2017; Yoshikawa và cộng sự, 2013). Mặc dù việc cung cấp GDMN chất lượng cho những trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn nhất đặt ra nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ tạo ra lợi tức đầu tư lớn nhất vì đây là 

nhóm trẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình GDMN chất lượng. Hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng 

chứng cho thấy rằng ngay cả những cải thiện nhỏ trong khả năng tiếp cận các cơ hội học tập do các chương 

trình GDMN cung cấp cũng có hiệu quả trong việc thúc đẩy việc học ở những nơi rất khó khăn, cho thấy 

rằng việc ưu tiên tiếp cận GDMN cho trẻ em từ các gia đình có điều kiện kinh tế-xã hội thấp có thể mang 

lại hiệu quả cao về chi phí. 

GDMN là một giải pháp hiệu quả về chi phí để cải thiện việc học tập của trẻ em, mang lại nhiều tác động 

lâu dài trong suốt cuộc đời đối với học sinh, gia đình và cộng đồng. Ngoài cải thiện về kết quả học tập trong 

GDMN (Holla và cộng sự, 2021), các khoản đầu tư vào GDMN giúp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các bậc 

học tiếp nối (Cunha và Heckman 2007; Johnson và Jackson 2019). Ở cấp tiểu học, những trẻ đã tham gia 

chương trình GDMN có chất lượng thể hiện tỷ lệ chuyên cần cao hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn và ít có 

khả năng lưu ban, bỏ học hoặc cần được phụ đạo hoặc giáo dục đặc biệt (Berlinski và Schady 2015; Naudeau 

và cộng sự, 2011). GDMN chất lượng cũng giúp phát triển tính kiên trì trong học tập, nâng cao trình độ học 

vấn, cải thiện sức khỏe và kết quả  làm việc (Chetty và cộng sự, 2010; OECD 2017; Schweinhart và cộng 

sự, 2005). Trẻ được tiếp nhận GDMN chất lượng có tỷ lệ tham gia các hoạt động xã hội, nghề nghiệp cao 

hơn và ít phạm tội hơn (Currie 2001; Magnuson, Ruhm, và Waldfogel 2007; Schweinhart và cộng sự, 2005; 

Sondheimer và Green 2010; Ngân hàng Thế giới 2018b). GDMN chất lượng cao cũng có thể tạo tác động 

lan tỏa tích cực trên quy mô lớn (Martinez, Naudeau và Pereira 2012) và tạo điều kiện cho cha mẹ học học 

sinh tham gia lực lượng lao động (Berlinski và Galiani 2007; Evans, Jakiela và Knauer 2021). 

Báo cáo này cung cấp tóm tắt các lựa chọn trong từng mục tiêu chính sách và tính cân bằng giữa tiếp cận 

và chất lượng, dựa trên các thông lệ quốc tế tốt nhất từ kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia và thực 

tế triển khai trong một số dự án của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Hầu như mọi quốc gia đều đối mặt với 

nhiều thách thức khác nhau trong quá trình này, do đó, sẽ cần đưa ra nhiều chiến lược và cách tiếp cận để 

đạt được năm mục tiêu chính sách này. Phần thứ nhất (Phần B) tóm tắt kinh nghiệm quốc tế trong triển khai 

phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo, tập trung vào bốn mục tiêu chính sách liên quan tới đa dạng hóa loại 

hình dịch vụ công lập – ngoài công lập, ưu tiên nguồn lực cho nhóm trẻ yếu thế, hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước đảm bảo dịch vụ trong khả năng chi trả, đảm bảo trẻ được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện 

và tích cực. Các nội dung này được minh họa với ví dụ từ các quốc gia trên thế giới bao gồm các nước phát 

triển và đang phát triển. Phần tiếp theo (Phần C) là sẽ phân tích sâu hơn và đưa ra một số kinh nghiệm thực 

tiễn từ các quốc gia trong khu vực trong mở rộng tiếp cận GDMN ở các khu vực, địa bàn khó khăn và đặc 

biệt khó khăn thông qua đa dạng hóa dịch vụ và tăng cường sự tham gia của tư nhân và cộng đồng. Các ví 

dụ này đến từ Malaysia, Nigeria, Trung Quốc (Vân Nam), Uzbekistan và Mỹ (California).  



 

 

Bốn mục tiêu chính sách để mở rộng khả năng tiếp cận GDMN chất lượng với chi phí phải chăng cho 

trẻ từ 3-5 tuổi 

Với nhiều lợi ích cho trẻ em, nền kinh tế và xã hội nói chung, giáo dục mầm non cần là một lĩnh vực ưu 

tiên trong đầu tư công. Và để đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư vào GDMN, bao gồm cấp mẫu giáo, việc 

mở rộng GDMN cần thực hiện với ưu tiên và đầu tư vào nâng cao chất lượng để thúc đẩy quá trình học tập 

của trẻ. Chính phủ cần đảm bảo rằng, các dịch vụ GDMN luôn sẵn có với chi phí phải chăng và chất lượng 

tốt để đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình. Để thực hiện mục tiêu này, theo đánh giá và tổng kết thực tiễn 

của Ngân hàng về các thông lệ quốc tế tốt nhất, chính phủ nhiều nước đã áp dụng các mục tiêu chính 

sách sau đây: 

1. Mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ GDMN tại cơ sở GDMN thông qua đa dạng hóa các loại 

hình dịch vụ. 

2. Ưu tiên cung cấp GDMN cho những gia đình dễ bị tổn thương nhất và đảm bảo có sẵn các lựa chọn 

miễn phí và chi phí thấp. 

3. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo các dịch vụ GDMN có chất lượng nằm trong khả 

năng chi trả của các gia đình.  

4. Đảm bảo trẻ được tham gia học tập trong môi trường an toàn và tích cực thông qua hệ thống đảm 

bảo chất lượng hoạt động hiệu quả. 

Ba nguyên tắc chính để đảm bảo tính cân bằng giữa tiếp cận và chất lượng khi tiến hành phổ cập 

mầm non bao gồm: 

1.  Mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục mầm non cần cân bằng với đảm bảo và nâng cao chất lượng. 

Chỉ GDMN đạt chất lượng nhất định mới giúp cải thiện kết quả học tập và năng suất làm việc trong 

tương lai. Để các khoản đầu tư vào GDMN mang lại những cải thiện về học tập, tốc độ mở rộng 

mạng lưới GDMN phải nằm trong ngưỡng phù hợp để đảm bảo được chất lượng ở mức tối thiểu.  

2.  Cần ưu tiên các khoản đầu tư có thể mang lại kết quả học tập tốt hơn ở trẻ. Các khoản đầu tư quan 

trọng để nâng cao chất lượng học—bao gồm nâng cao năng lực của đội ngũ GDMN hiện có, áp 

dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi và đảm bảo không gian học tập an toàn và tích 

cực—không cần phải quá tốn kém hoặc phức tạp để mang lại hiệu quả.  

3.  Các hệ thống cung cấp GDMN chất lượng  trên quy mô lớn được xây dựng từng bước theo mục 

tiêu cụ thể. Để xây dựng các hệ thống này cần nhiều thời gian và cần đầu tư xây dựng hệ thống 

đảm bảo chất lượng, cơ sở dữ liệu giúp đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng, phát triển và quản 

lý đội ngũ.  

 

Tóm tắt kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp ưu tiên nhằm phổ cập GDMN có chất lượng cho trẻ mẫu giáo  

 

Tăng cường tiếp cận 

giáo dục mầm non thông 

qua các loại hình dịch vụ 

đa dạng, đặc biệt từ khu 

vực tư nhân 

 Thực hiện khảo sát cấp quốc gia để nắm bắt nhu cầu của các gia đình và điều chỉnh 

can thiệp phù hợp. 

 Sử dụng nhiều đòn bẩy chính sách để hỗ trợ việc mở rộng các loại hình dịch vụ giáo 

dục mầm non (các lựa chọn chính sách khác nhau, bao gồm dịch vụ mầm non công 

lập, hỗ trợ tài chính cho gia đình, các ưu đãi dành cho khu vực ngoài công lập và dịch 

vụ giáo dục mầm non do người sử dụng lao động hỗ trợ). 

 Các chỉ số về giáo dục mầm non toàn quốc, dựa trên dữ liệu phân cấp, cần theo dõi 

được nhóm trẻ nào đang theo học các chương trình chất lượng thấp và chất lượng cao. 

Một bộ chỉ số đáng tin cậy sẽ giúp đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục mầm 

non. 



 

 

Ưu tiên trẻ từ các gia 

đình dễ bị tổn thương 

nhất và đảm bảo có các 

lựa chọn dịch vụ GDMN 

miễn phí và chi phí thấp 

 Chính phủ cần xác định định hướng, chiến lược và cách thức mở rộng mạng lưới cơ 

sở GDMN mầm non. Các quốc gia khác nhau áp dụng các chiến lược chính sách khác 

nhau: bổ sung lớp học/chỗ học mầm non tại các trường tiểu học truyền thống; phát 

triển GDMN từ các trung tâm cộng đồng, mở rộng hệ thống trường mầm non ngoài 

công lập, phát triển các nhóm trẻ cộng đồng tại gia đình. Các lớp học mới cần có giáo 

viên mới hoặc luân chuyển giáo viên hiện có cho trường mầm non. Mở rộng mạng lưới 

trường lớp cần song hành với các biện pháp để xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên 

chăm sóc trẻ. 

 Ưu tiên cung cấp hỗ trợ nhằm đảm bảo tiếp cận GDMN cho trẻ từ các gia đình dễ bị 

tổn thương (ví dụ: đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh trẻ từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

trong các CSGDMN). Tăng mức trợ cấp chi phí, tối thiểu là cho trẻ từ gia đình có điều 

kiện khó khăn (thông qua hỗ trợ tài chính cho các gia đình và/hoặc trợ cấp cho các 

CSGDMN ngoài công lập có trẻ từ nhóm hộ gia đình khó khăn). 

 Việc mở rộng “GDMN miễn phí” cho tất cả học sinh không khắc phục tình trạng bất 

bình đẳng trong GDMN và dẫn tới lãng phí nguồn lực do các gia đình có thu nhập 

trung bình và cao đã có khả năng chi trả dịch vụ.  

 Khi thực hiện mở rộng GDMN ở các cộng đồng khó khăn, cần tăng cường công tác 

lập kế hoạch và giám sát một cách cẩn trọng ở cấp địa phương và trung ương và áp 

dụng các tiêu chí/cơ chế để đảm bảo các gia đình có thu nhập thấp có thể tiếp cận được 

dịch vụ ngoài công lập được chính phủ hỗ trợ và dành cho gia đình có thu nhập thấp.  

 Xem xét nhu cầu và giải pháp cho người lao động phi chính thức, bao gồm cả việc xác 

định địa điểm/không gian có thể để cho các CS GDMN cung cấp dịch vụ  cho người 

lao động phi chính thức gần nơi làm việc hoặc nơi ở của họ. 

 Để đảm bảo tính công bằng, xem xét nhu cầu của trẻ em có khó khăn đặc thù (ví dụ: 

trẻ em khuyết tật, dân tộc thiểu số hoặc nói ngôn ngữ thiểu số,  v.v.). 

Đảm bảo trẻ em được 

chăm sóc, nuôi dạy trong 

môi trường học tập an 

toàn, thân thiện thông 

qua các điều kiện đảm 

bảo chất lượng cao, bao 

gồm đội ngũ GV, NV, 

CBQL được đào tạo và 

có năng lực 

Quản lý chất lượng 

 Đặt ra các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng áp dụng cho tất cả các CSGDMN không 

phân biệt loại hình, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, loại hình cơ sở 

GDMN, và có đủ tính khả thi để khuyến khích các nhà cung cấp tham gia. 

 Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng toàn diện và chặt chẽ (với các tiêu chuẩn tối thiểu 

rõ ràng cụ thể gắn liền với lộ trình cải thiện theo thời gian).  

 Thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát. 

 

Nâng cao năng lực của GV, NV, CBQL, người chăm sóc trẻ  

 Đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn có chất lượng đối với giáo viên mầm non và nhân 

viên chăm sóc trẻ, chú trọng vào thực hành.  

 Chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên mầm non được đào tạo bài bản, có lộ trình nghề 

nghiệp và chế độ đãi ngộ phù hợp. 

 Khuyến khích sự tham gia của các bậc cha mẹ đồng thời thiết lập cơ chế để giúp cha 

mẹ hỗ trợ sự phát triển của con cái và thúc đẩy các dịch vụ có chất lượng.  

 Cung cấp hỗ trợ về bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm việc 

tại các cơ sở GDMN ngoài công lập tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, hoặc nhận 

trẻ từ nhóm gia đình dễ tổn thương.  

 Cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp khác (mạng lưới, chương trình đào tạo và huấn 

luyện, hỗ trợ đồng nghiệp, truy cập vào tài nguyên học tập, v.v.). 

Phân bổ đủ ngân sách để 

đảm bảo cung cấp dịch 

vụ giáo dục mầm non có 

chất lượng, phù hợp túi 

tiền của các gia đình 

 Đảm bảo NSNN để cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non có chất lượng với chi phí hợp 

lý cho mọi trẻ em, đặc biệt với nhóm trẻ có điều kiện khó khăn/ dễ tổn thương. 

 Xem xét các nguồn tài chính đa dạng ngân sách công, tài trợ của người sử dụng lao 

động, đóng góp hợp lý của cá nhân (đối với những người có khả năng chi trả) và các 

loại tài trợ khác nhau của khu vực tư nhân. 



 

 

 Tận dụng nguồn tài chính hiện có bằng cách lồng ghép, tích hợp GDMN vào các 

chương trình/lĩnh vực khác (xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển đô thị, cơ 

hội nghề nghiệp, bình đẳng giới, v.v…) nhằm tăng lợi ích, giảm chi phí.  

 Đảm bảo ngân sách để xây dựng và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng hiệu quả.  

Tiếp cận hệ thống trong 

quản lý ngành 
 Giao trách nhiệm cho các cơ quan đầu mối với nhiệm vụ rõ ràng và nguồn lực để mở 

rộng tiếp cận và đảm bảo chất lượng, đồng thời xác định rõ vai trò và trách nhiệm tham 

gia của các cơ quan và ban ngành khác.  

 Thu thập dữ liệu về tiếp cận và chất lượng để cung cấp thông tin đầu vào cho việc triển 

khai thực hiện và xây dựng chính sách. 

 Triển khai theo hướng tiếp cận toàn chính phủ để tối ưu hóa các chương trình và chính 

sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và việc làm của phụ nữ đồng thời đảm bảo 

tính nhất quán của hệ thống (có tính đến các chính sách bổ sung khác như trợ cấp cho 

trẻ và nghỉ phép của cha mẹ).  

  



 

 

B. Bốn mục tiêu chính sách và thực tiễn triển khai trong phổ cập giáo 

dục mầm non có chất lượng cho trẻ mẫu giáo  
 

Mục tiêu chính sách 1: Mở rộng khả năng tiếp cận các cơ sở giáo dục mầm non 

thông qua thúc đẩy các loại hình dịch vụ đa dạng 
 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc triển khai các loại hình dịch vụ đa dạng là rất cần thiết để đáp ứng nhu 

cầu khác nhau của các gia đình cũng như huy động các bên tham gia và nguồn tài chính để giúp tăng cường 

khả năng tiếp cận giáo dục mầm non. Có bốn hình thức tiếp cận chính (triển khai riêng lẻ hoặc hỗn hợp) 

giúp chính phủ tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục mầm non của người dân:  

(i) hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho cơ sở GDMN công lập;  

(ii) hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các gia đình có trẻ đến trường;  

(iii) chính sách ưu đãi đối với khu vực ngoài công lập, bao gồm các mô hình dựa vào cộng đồng 

(community-based centers);  

(iv) hỗ trợ bởi người sử dụng lao động hỗ trợ (bắt buộc hoặc khuyến khích bởi Chính phủ). 

Bảng dưới đây tóm tắt (chưa phải là) danh sách đầy đủ các sáng kiến về GDMN ở một số quốc gia được 

lựa chọn cũng như cách tiếp cận chính liên quan đến hỗ trợ của chính phủ đối với trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi. 

 Độ tuổi 

trẻ mẫu 

giáo 

Tỷ lệ 

nhập 

học* 

Chăm sóc trẻ 

do người sử 

dụng lao 

động hỗ trợ  

Chính sách ưu đãi 

dành cho khu vực 

ngoài công lập 

Hỗ trợ tài 

chính 

cho gia đình 

Hỗ trợ ngân sách 

trực tiếp cho cơ sở 

GDMN công lập 

Đan Mạch 3-5 98%    Miễn phí  

Pháp 3-5 100%    Miễn phí 

Hà Lan 3-5 95%    Miễn phí từ 4 tuổi 

Thổ Nhĩ 

Kỳ 

3-5 37%  Giảm thuế cho MG 

5 tuổi 

  

Thụy Điển 3-5 96%    525 giờ miễn phí một 

năm 

Anh 3-5 100%   15-30 giờ/tuần 

(3-4 tuổi) 

Chỉ chương trình mẫu 

giáo (5 tuổi) 

Brazil 3-5 81%    MG 4-5 bắt buộc và 

miễn phí 

Chile 3-5 80%  Trợ cấp cho các mô 

hình  nhóm trẻ cộng 

đồng  - mức độ bao 

phủ thấp 

 Miễn phí 

Colombia 3-5 84%  Tài trợ các mô hình  

dựa vào cộng đồng  

cho các gia đình có 

thu nhập thấp 

 MG 5 tuổi bắt buộc và 

miễn phí 

Jamaica 3-5 99%  Trợ cấp & giáo viên 

(hiện đang sửa đổi 

chính sách) 

 Miễn phí tuy nhiên 

mức độ bao phủ thấp 



 

 

 

Phương thức 1 - Hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho cơ sở GDMN công lập: Ở một số quốc gia như Đan Mạch, 

Thụy Điển và Pháp, chính phủ cung cấp dịch vụ GDMN cho trẻ trong suốt giai đoạn từ sơ sinh đến tuổi đi 

học tiểu học (hoặc từ 1 tuổi ở Thụy Điển). Các quốc gia đảm bảo cung cấp giáo dục mầm non ở độ tuổi 

mẫu giáo, mặc dù thường chỉ dành cho một năm trước khi vào tiểu học (ví dụ ở Vương quốc Anh và một 

số tiểu bang ở Hoa Kỳ) hoặc trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo 3-5 tuổi.  

Phương thức 2 - Hỗ trợ tài chính cho gia đình: Các chính phủ có thể chọn hỗ trợ giáo dục mầm non thông 

qua hỗ trợ tài chính cho gia đình trẻ thay vì cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non miễn phí/chi phí thấp/được 

cấp bù. Các gia đình có thể lựa chọn nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau bao gồm giảm thuế, giảm giá, trợ 

cấp và phiếu chi trả (voucher). Những lựa chọn này có thể là cách tốt để cải thiện khả năng chi trả cho giáo 

dục mầm non cho trẻ mẫu giáo.  

Giảm phí/Trợ cấp trực tiếp. Tại Vương quốc Anh, cha mẹ được quyền nhận dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy 

trẻ miễn phí ít nhất 15 giờ mỗi tuần cho trẻ em từ 3 đến 4 tuổi (cha mẹ chọn nơi gửi con và người chăm 

sóc, sẽ được chính phủ hoàn trả trực tiếp cho gia đình); tuy nhiên, báo cáo cho thấy các gia đình gặp khó 

khăn trong việc tìm chỗ học cho trẻ và khoản đóng góp tài chính có thể không đủ để trang trải chi phí cho 

CSGDMN (Ủy ban Châu Âu 2017).  

Giảm thuế. Một số quốc gia như Anh hay Pháp cũng áp dụng chiến lược giảm thuế mặc dù cách tiếp cận 

này có thể không hiệu quả ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi có nhiều người ở dưới ngưỡng 

chịu thuế thu nhập hoặc làm việc trong khu vực phi chính thức.  

Phiếu chi trả. Một nghiên cứu gần đây về thị trường giáo dục mầm non ở Hoa Kỳ cho thấy rằng một trong 

những lựa chọn tốt nhất là tối đa hóa sự tham gia của lực lượng lao động nữ và sự kết hợp giữa cải thiện 

chất lượng và phiếu chi trả trực tiếp cho các gia đình (Berlinski và cộng sự 2020). Cách tiếp cận này nhằm 

kết hợp các nỗ lực từ cả phía cầu và phía cung. Việc tập trung vào chất lượng sẽ cải thiện trải nghiệm của 

trẻ và phiếu học phí sẽ khuyến khích lựa chọn và khả năng chi trả cho các gia đình, đồng thời tăng nguồn 

thu cho CS GDMN. Kết quả là CSGDMN ngoài công lập được khuyến khích tham gia thị trường và cải 

thiện chất lượng của họ (Berlinski và cộng sự 2020). 

Phương thức 3 - Khuyến khích các nhà cung cấp ngoài công lập, bao gồm các mô hình dựa vào cộng đồng: 

Các CSGDMN ngoài công lập thu hút các nguồn lực và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cha mẹ thông 

qua đa dạng hóa nhiều mô hình cung cấp. Theo đó, các chính sách ưu đãi có thể được áp dụng theo nhiều 

hình thức khác nhau để khuyến khích khu vực ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non 

có chất lượng.  

 

Mexico 3-5 83%    MG 3-5 tuổi bắt buộc 

& miễn phí 

Ấn Độ 3-5 73% >50 công 

nhân trong 

khu vực chính 

thức 

Trợ cấp cho trường 

MN/nhóm trẻ vận 

hành bởi tổ chức 

phi chính phủ cho 

các gia đình thu 

nhập thấp  

 Miễn phí tại các cơ sở 

GDMN công lập vùng 

nông thôn   

Nam Phi 3-5 85% 

(MG 

5t) 

 Trợ cấp cho các cơ 

sở GDMN cung cấp 

dịch vụ cho hộ gia 

đình thu nhập thấp 

 MG 5 tuổi miễn phí 



 

 

Các chiến lược bao gồm: tài trợ để giúp đầu tư xây dựng cơ sở; trợ cấp thường xuyên (có thể gắn liền với 

chất lượng); hỗ trợ/tài trợ đầu vào cụ thể (ví dụ: nguồn lực giáo viên, đất đai); và giảm thuế cho các công 

ty tư nhân. Các thỏa thuận hợp tác công tư (PPP) này có thể được đưa ra dưới các hình thức và mức độ 

phức tạp khác nhau. Tại Việt Nam, chính phủ cho các cơ sở giáo dục mầm non tư nhân thuê đất, hỗ trợ 

ngân sách và cho vay với lãi suất ưu đãi (Ngân hàng Thế giới 2019c). Trong một số trường hợp, chính sách 

trợ cấp kèm theo các điều kiện để đảm bảo nhắm vào các gia đình có thu nhập thấp. Ví dụ, ở Nam Phi, trợ 

cấp cho mỗi trẻ được liên kết với mức thu nhập của cha mẹ/ người giám hộ trẻ. Thêm vào đó, trợ cấp được 

tính dựa trên điểm chuyên cần thay vì ghi danh, khiến cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng bởi các sự 

kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và chỉ 30% trợ cấp có thể được sử dụng để trả lương, và số tiền này 

không đủ để chi trả cho mức lương tối thiểu (BRIDGE và cộng sự 2020). Tại Colombia, chương trình chăm 

sóc trẻ tại nhà (Hogares Comunitarios de Bienestar) đặt ra mức phí trần thu từ phụ huynh.  

Phương thức 4  - Chính phủ bắt buộc hoặc khuyến khích người sử dụng lao động hỗ trợ một phần chi phí 

GDMN cho người lao động 

Ngày càng có nhiều quốc gia đặt nghĩa vụ về giáo dục mầm non lên người sử dụng lao động, bao gồm 

Brazil, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ (IFC 2017). Hiện tại, 26 trong số 189 

quốc gia yêu cầu người sử dụng lao động trong khu vực tư nhân phải hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ chăm 

sóc nuôi dạy trẻ (Ngân hàng Thế giới 2019c). Thông thường, các chính phủ quy định những công ty có quy 

mô nhân viên nhất định phải cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non. 18 trong số 26 quốc gia nêu trên (chiếm 

70%) đưa ra quy định này dựa trên số lượng nhân viên nữ, mặc dầu điều này có nguy cơ gây ra phân biệt 

đối xử trong thực tiễn tuyển dụng (Ngân hàng Thế giới 2019c). Ấn Độ và Ecuador là những ví dụ về các 

quốc gia yêu cầu các công ty phải bố trí dịch vụ giáo dục mầm non dựa trên tổng số nhân viên, không phân 

biệt giới tính.  

Mặc dù việc đưa ra chính sách như vậy là một bước khởi đầu đáng khích lệ, tuy nhiên, các yêu cầu/ 

biện pháp này thường giới hạn cho trẻ 0-3 tuổi, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ở mức tối thiểu, và 

việc tuân thủ có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đánh giá thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng 

lao động trong năm 2016-2017 tại Campuchia cho thấy 72% các nhà máy được đánh giá không tuân thủ 

yêu cầu có các trường mẫu giáo, nhà trẻ ban ngày đang hoạt động tại hoặc gần nơi làm việc (ILO 2018a). 

Thêm vào đó, như các phúc lợi bắt buộc khác, hình thức hỗ trợ này có rủi ro là các chi phí liên quan đến 

giáo dục mầm non có thể được chuyển cho người lao động dưới dạng thu nhập thấp hơn hoặc giảm phúc 

lợi khác. 

Cách tiếp cận Hình thức triển 

khai 

Cơ sở chính sách Điều kiện thực hiện 

Chính phủ trực tiếp 

cung cấp các dịch 

vụ GDMN miễn phí 

hoặc được trợ cấp ở 

mức cao 

 

Các dịch vụ được 

chính phủ quản lý 

và thực hiện, đặc 

biệt là tại các khu 

vực không có 

nhiều nguồn lực 

Đảm bảo các dịch vụ 

GDMN dễ tiếp cận, với 

chi phí phải chăng cho 

các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn nhất 

Đòi hỏi nhiều nguồn nhân lực và tài chính, năng lực 

thực hiện và cam kết chính trị để có thể cung cấp các 

dịch vụ miễn phí hoặc được trợ cấp ở mức cao. 

Chính sách này có thể đòi hỏi mức chi ngân sách và nỗ 

lực thực hiện cao hơn mức cần thiết, trong trường hợp 

có thể áp dụng các cách tiếp cận khác.  

 

Hỗ trợ tài chính cho 

trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn  

 

Hỗ trợ trẻ em 

thông qua phiếu 

miễn giảm học phí 

(miễn giảm học 

phí và cho phép 

phụ huynh lựa 

chọn các hình thức 

hỗ trợ khác nhau), 

Một giải pháp quan 

trọng để giảm chi phí 

GDMN, cho phép phụ 

huynh được lựa chọn mà 

không tạo gánh nặng 

thực hiện các dịch vụ 

GDMN công, vốn đòi 

Cần mạng lưới cơ sở GDMN sẵn có trên phạm vi toàn 

quốc, hoặc nếu chưa đảm bảo mạng lưới, cần có kèm 

theo các chiến lược kích thích cung để mở rộng phạm 

vi cung cấp dịch vụ. 

 



 

 

giảm giá hoặc 

giảm thuế. 

hỏi mức độ năng lực cao 

hơn. 

Mức hỗ trợ tài chính phải thực tế nhưng cần đủ để đảm 

bảo mức chi phí là hợp lý đối với phụ huynh và cho 

phép các cơ sở GDMN cung cấp dịch vụ có chất lượng.  

Trong trường hợp nguồn lực hạn chế, hỗ trợ tài chính 

cần ưu tiên trẻ em từ gia đình có thu nhập thấp và đảm 

bảo mức độ đóng góp đủ lớn để thúc đẩy sự tham gia, 

tiếp nhận hỗ trợ của nhóm phụ huynh này. 

Cần có năng lực quản lý chương trình và để điều chỉnh, 

đảm bảo chất lượng. 

Đa dạng hóa các 

CSGDMN ngoài 

công lập, bao gồm 

các mô hình 

GDMN dựa vào 

cộng đồng 

 

Các chiến lược 

bao gồm: tài trợ 

kinh phí để giúp 

thiết lập cơ sở  ban 

đầu ; duy trì các 

gói trợ cấp thường 

xuyên (có thể gắn 

liền với chất 

lượng); hỗ trợ đầu 

vào cụ thể (ví dụ: 

giáo viên, đất đai); 

và giảm thuế. 

Nhu cầu đối với các dịch 

vụ GDMN là khá lớn và 

cấp thiết trong khi năng 

lực của các cơ sở cung 

cấp dịch vụ công còn 

hạn chế và nhu cầu của 

phụ huynh cũng đa 

dạng, khu vực ngoài 

công lập có thể đưa ra 

các phương pháp và 

nguồn lực để bổ sung 

cho các chiến lược mở 

rộng tiếp cận của chính 

phủ. 

Hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ đòi hỏi chi phí và đặt 

ra nhiều yêu cầu để đảm bảo chất lượng, do đó, hỗ trợ, 

tài trợ hoặc hình thức đóng góp khác của chính phủ 

(chẳng hạn như cung cấp đội ngũ giáo viên hoặc đất 

đai) ở một mức độ nhất định có thể khuyến khích các 

nhà cung cấp tham gia thị trường và duy trì chất lượng.  

Các điều kiện bổ sung được thiết kế kèm theo các 

khoản trợ cấp/hỗ trợ đầu vào có thể đảm bảo các loại 

hình dịch vụ này phục vụ các gia đình có thu nhập thấp. 

Các chính sách kèm theo của chính phủ về kiểm định 

chất lượng, đảm bảo chất lượng và đội ngũ giảng 

dạy, quản lý GDMN, áp dụng cho cả khu vực tư nhân, 

là điều kiện cần thiết để hỗ trợ thực hiện. 

Dịch vụ GDMN/ 

chăm sóc, nuôi dạy 

trẻ do người sử 

dụng lao động hỗ 

trợ (bắt buộc hoặc 

khuyến khích) 

 

Đặt nghĩa vụ chăm 

sóc chăm sóc, nuôi 

dạy trẻ lên người 

sử dụng lao động 

Nhiều doanh nghiệp 

đang đầu tư vào GDMN 

và đây có thể là một giải 

pháp hiệu quả để đa 

dạng hóa loại hình dịch 

vụ, giảm áp lực lên 

nguồn lực của chính phủ 

và để tập trung cho các 

nhóm đối tượng dễ bị 

tổn thương.  

Hình thức bắt buộc người sử dụng lao động hỗ trợ dịch 

vụ GDMN thường chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp lớn, 

trong khu vực chính thức, đo đó, đây không phải là 

chiến lược duy nhất được các chính phủ triển khai, đặc 

biệt là đối với các quốc gia có tỷ trọng khu vực phi 

chính thức cao.  

Mặc dù có những lý do hợp lý cho doanh nghiệp, vẫn 

cần hướng dẫn để doanh nghiệp hiểu được bài toán kinh 

tế.  

Các chính sách nên dựa trên số lượng nhân viên tối 

thiểu, thay vì số lượng nhân viên nữ, để tránh phân biệt 

đối xử dựa trên giới tính.  

Các chính sách nên cung cấp cho người sử dụng lao 

động các lựa chọn khác nhau để tuân thủ yêu cầu và 

đáp ứng nhu cầu của người lao động (ví dụ: cung cấp 

dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nơi làm việc hoặc 

gần nơi làm việc, hỗ trợ hàng tháng, phiếu chi trả, liên 

minh với người sử dụng lao động khác, v.v.). 

Chính phủ có thể áp dụng các cơ chế phù hợp để 

khuyến khích người sử dụng lao động (ví dụ như giảm 

thuế, đất đai và các thỏa thuận PPP khác).  

  



 

 

Mục tiêu chính sách 2: Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 

yếu thế, đảm bảo dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp  

 

Các chiến lược phổ cập GDMN có chất lượng cần ưu tiên trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn ngay từ đầu. Mặc dù việc cung cấp GDMN chất lượng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

nhất đặt ra nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ tạo ra lợi tức đầu tư lớn nhất vì đây là nhóm trẻ được hưởng 

lợi nhiều nhất từ chương trình GDMN chất lượng. Hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng 

ngay cả những cải thiện nhỏ trong khả năng tiếp cận các cơ hội học tập do các chương trình GDMN cung 

cấp cũng có hiệu quả trong việc thúc đẩy việc học ở những nơi rất khó khăn, cho thấy rằng việc ưu tiên tiếp 

cận GDMN cho trẻ em từ các gia đình có điều kiện kinh tế-xã hội thấp có thể mang lại hiệu quả cao về chi 

phí. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các hệ thống giáo dục có thể đạt được cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục 

sớm chất lượng cho trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chiến lược khác 

nhau.Ví dụ, ở Na Uy, nơi 97% trẻ em từ 3-5 tuổi theo học tại các trường mẫu giáo, các khoản trợ cấp của 

nhà nước cho các trường mẫu giáo và các chương trình trợ cấp trên toàn quốc tiếp tục đảm bảo rằng các gia 

đình có thu nhập thấp chỉ phải trả tối đa 6% thu nhập của họ khi con cái đi học mẫu giáo (Engel và cộng 

sự, 2018). Chương trình cũng kéo dài giờ trông trẻ vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu của các gia đình đi 

làm. Tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, nơi 100% trẻ em được tiếp cận dịch vụ, chương 

trình Giáo dục Mẫu giáo Miễn phí và Chất lượng cung cấp khoản trợ cấp cố định hàng năm dưới dạng phiếu 

hỗ trợ chi trả (voucher) có thể chi trả tới 100% học phí cũng như một khoản cố định cho các chi phí liên 

quan đến trường học (Wong và Rao 2015). 

Nhiều chính phủ ưu tiên hỗ trợ GDMN cho các gia đình có thu nhập thấp, thông qua những chiến 

lược như: 

 Cung cấp dịch vụ theo mục tiêu cụ thể: Thiết lập hoặc hỗ trợ các CSGDMN  hướng đến phục vụ 

các gia đình có thu nhập thấp thông qua trợ cấp hoặc các hỗ trợ đầu vào khác (ví dụ ở Colombia, 

Ấn Độ, New Zealand, Rwanda, Nam Phi và Hoa Kỳ); 

 Đảm bảo suất học bắt buộc: Yêu cầu dành suất học cho các gia đình dễ bị tổn thương (ví dụ, ở 

Chile và Pháp); 

 Hỗ trợ tài chính bổ sung: Cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho các gia đình có thu nhập thấp. Ví 

dụ, ở Vương quốc Anh, học sinh từ gia đình có thu nhập thấp được miễn phí 15 giờ học mỗi tuần 

tại các trường mầm non dành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi. 

 Chương trình phù hợp về văn hóa và đảm bảo công bằng: Thiết kế các chương trình học tập 

phù hợp về văn hóa và đảm bảo công bằng để khuyến khích sự tham gia của các cộng đồng có hoàn 

cảnh khó khăn (bao gồm ngôn ngữ giảng dạy, tuyển dụng thành viên cộng đồng địa phương làm 

nhân viên, giải quyết vấn đề người khuyết tật, điều chỉnh chương trình giảng dạy, v.v.); 

 Tận dụng không gian chưa sử dụng: Xác định địa điểm/không gian có thể cho CSGDMN  cung 

cấp dịch vụ cho người lao động trong khu vực phi chính thức gần nơi làm việc hoặc trong khu vực 

sinh sống của họ. Nhiều lao động nữ làm công nhân xây dựng, bán hàng rong, buôn bán ở chợ, nhặt 

rác, giúp việc gia đình. Với những lao động này, chính quyền cần hỗ trợ thiết lập các dịch vụ chăm 

sóc, nuôi dạy trẻ gần nơi làm việc của họ hoặc trong khu vực sinh sống của họ để họ có thể tiếp 

cận được (Moussié 2019). Quy hoạch đô thị cần quan tâm tới các dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ, 

bởi khó có thể tìm được không gian an toàn (ví dụ: ở các khu tạm cư hoặc chợ đông đúc) nếu không 

có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong khi nhiều đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ chăm 

sóc, nuôi dạy trẻ ở các thành phố không được phép chi cho chi phí thuê mặt bằng. 



 

 

 

Bảng dưới đây đưa ra một số ví dụ về các quốc gia có chính sách ưu đãi dành cho các cơ sở GDMN 

ngoài công lập để hỗ trợ cung cấp dịch vụ dạy và chăm sóc nhóm trẻ yếu thế 

Ấn Độ  

Chương trình Giáo dục Quốc gia Rajiv Gandhi dành cho các bà mẹ đi làm (RGNC) của chính phủ 

cung cấp các dịch vụ giáo dục mầm non cho trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi cho các gia đình 

thuộc nhóm thu nhập thấp nhất (MWCD 2015). Chương trình này được thiết lập với sự phối hợp của 

các tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm vận hành các dịch vụ. Chính phủ chi trả 90% chi phí, 10% 

còn lại sẽ do các tổ chức phi chính phủ cung cấp. 

New Zealand 

Kinh phí bổ sung từ ngân sách nhà nước được cung cấp cho các dịch vụ phục vụ cho các cộng đồng 

có điều kiện kinh tế-xã hội thấp và trẻ em có nhu cầu đặc biệt và không nói tiếng Anh. Trợ cấp hàng 

tháng cho GDMN cũng được cung cấp cho bố mẹ trẻ.  

Singapore 

Chương trình Anchor Operator (AOP) hỗ trợ ngân sách, từ NSNN, cho các trường mẫu giáo được lựa 

chọn cho trẻ em từ các hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích là hỗ trợ 

các trường mẫu giáo duy trì mức phí dịch vụ ở mức hợp lý và đảm bảo nguồn ngân sách ổn định để 

đầu tư vào chất lượng, bao gồm cả hoạt động bồi dưỡng giáo viên. 

Nam Phi 

Bộ Phát triển Xã hội cung cấp trợ cấp cho các cơ sở GDMN có cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy 

trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp. Trợ cấp được tính trên mỗi trẻ một ngày đối với trẻ em 0-4 

tuổi có người chăm sóc/ cha mẹ dưới mức thu nhập trung bình (Giese và Budlender 2011).  

 

Mục tiêu chính sách 3: Ngân sách nhà nước cần đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực 

tài chính để dịch vụ GDMN chất lượng phù hợp với khả năng chi trả của các gia 

đình 

Chính phủ cần đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để giúp các gia đình có thể chi trả được dịch vụ GDMN và 

hỗ trợ hệ thống nâng cao chất lượng và phân phối lại gánh nặng. Ngoài việc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ tài 

chính là điều kiện cần thiết để hỗ trợ toàn diện hệ thống GDMN nhằm nâng cao chất lượng. Các chi phí 

chính liên quan đến chất lượng bao gồm: triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng; triển khai hệ thống thông 

tin (bao gồm thu thập dữ liệu về cung, cầu và kết quả, đảm bảo thông tin sẵn có cho các bên liên quan); và 

đào tạo và hỗ trợ phát triển đội ngũ. 

Tăng doanh thu để hỗ trợ hệ thống GDMN thông qua thuế và tái phân bổ chi tiêu công là giải pháp 

phổ biến nhất để hỗ trợ tài chính cho các chương trình GDMN. Ngoài ra, còn nhiều giải pháp nguồn 

vốn khác cho GDMN như tóm tắt dưới đây. 

 Phân bổ từ ngân sách nhà nước: Hầu hết ngân sách công được tái phân bổ cho GDMN từ ngân 

sách nhà nước. 

 Các loại thuế cụ thể liên quan đến chăm sóc, nuôi dạy trẻ đối với từng cá nhân: Vào năm 2013, 

Colombia đã áp dụng một loại thuế đặc biệt đối với thu nhập cá nhân, được gọi là thuế công bằng 

và một phần nguồn thu từ thuế này được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ chăm sóc, 

nuôi dạy trẻ. Tỷ lệ khấu trừ nằm trong khoảng 0,3% đến 1,5%, tùy thuộc vào hoạt động kinh tế 

chính của người nộp thuế (Ernst & Young 2013). Ở Mexico, các chương trình của Cơ quan An sinh 

Xã hội (IMSS) được hỗ trợ thực hiện thông qua sử dụng 0,8% tổng thu thuế thu nhập từ tất cả người 



 

 

lao động tham gia hệ thống an sinh xã hội; nguồn thu này đáp ứng 100% chi phí thực hiện chương 

trình. 

 Đóng góp cá nhân thông qua hệ thống an sinh xã hội: Đây là giải pháp phổ biến nhất để thực 

hiện các chính sách thai sản, đôi khi là chính sách nghỉ phép dành cho bố mẹ hay chính sách chăm 

sóc con nhỏ. Tuy nhiên, nguồn đóng góp này chỉ hỗ trợ một bộ phận dân cư và chủ yếu dành cho 

trẻ em 0-2 tuổi. Đối với những người không được tham gia bảo hiểm xã hội thông qua người sử 

dụng lao động, chính phủ có thể triển khai các chương trình bảo hiểm tự nguyện, dù có thể không 

đáp ứng mục tiêu về quy mô do nhiều yếu tố thúc đẩy tính phi chính thức. 

 Đóng góp cá nhân của phụ huynh: Dù sinh sống ở các quốc gia khác nhau và có mức thu nhập 

khác nhau, phụ huynh luôn cho thấy họ sẵn sàng chi trả cho GDMN do những lợi ích to lớn đem 

lại, tuy nhiên, cần tăng cường hỗ trợ chi phí GDMN thông qua ngân sách nhà nước hoặc ngân sách 

của người sử dụng lao động để giảm gánh nặng cho phụ huynh và cũng để tính tới các tác động 

ngoại biên. 

 Ngân sách hỗ trợ của người sử dụng lao động: Ngày càng nhiều quốc gia áp đặt một số nghĩa vụ 

tài chính lên người sử dụng lao động thông qua thuế đối với người sử dụng lao động hoặc dịch vụ 

chăm sóc, nuôi dạy trẻ do người sử dụng lao động hỗ trợ. Tuy nhiên, theo ILO, các quốc gia không 

nên đặt mọi gánh nặng lên doanh nghiệp để tránh tạo ra các hình thức phân biệt đối xử trên thị 

trường lao động (Addati, Cassirer và Gilchrist 2014). Ở Hà Lan, tất cả người sử dụng lao động phải 

thực hiện nộp thuế chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo quy định của chính phủ (Hà Lan 2011). Việc người 

sử dụng lao động hỗ trợ cung cấp các dịch vụ đó chỉ áp dụng với một phần nhỏ người lao động, 

chủ yếu ở khu vực chính thức, và có một rủi ro là chi phí hỗ trợ có thể được chuyển sang cho người 

lao động thông qua việc cắt giảm các phúc lợi khác. Dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ được cung cấp 

gần nơi ở của người lao động cũng có thể là một cách thức tốt để thực hiện Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp (CSR), để người lao động của chính doanh nghiệp cũng được hưởng lợi. 

Lĩnh vực giáo dục, y tế cũng áp dụng một số giải pháp tài chính khác, dù phạm vi áp dụng còn nhỏ, 

để hỗ trợ cung cấp dịch vụ GDMN. Các giải pháp này bao gồm: 

 Đối tác công tư (Public-Private Partnership, PPP): hợp tác với khu vực ngoài nhà nước có thể 

là một hướng đi phù hợp để huy động thêm nguồn lực tài chính và mở rộng khả năng tiếp cận mà 

không cần xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng công cộng. Thông thường, chính phủ sẽ cung cấp một số 

hình thức hỗ trợ, có thể là hỗ trợ tài chính (ví dụ: tài trợ hoặc trợ cấp theo số học sinh) và/hoặc hỗ 

trợ phi tài chính (ví dụ: địa điểm, cơ sở vật chất hoặc giáo viên), nhưng khu vực ngoài nhà nước có 

thể đóng góp cho những hỗ trợ này để tăng tổng nguồn lực sẵn có cho lĩnh vực giáo dục. 

 Trái phiếu tác động xã hội (Social Impact Bond, SIB): Đây là một cơ chế tài chính dựa trên kết 

quả, theo đó nhà đầu tư cấp vốn trước và lợi tức được gắn với các lợi ích xã hội. SIB giúp chính 

phủ huy động đầu tư mới cho các dự án giải quyết vấn đề xã hội, với mức rủi ro thấp hơn so với 

trực tiếp đầu tư. Theo báo cáo của Viện Brookings công bố năm 2015, một số quốc gia phát triển 

SIB cho GDMN bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Nam Phi, đồng thời GDMN cũng được coi 

là một lĩnh vực hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng cho SIB. Cũng theo báo cáo, SIB có thể hướng đến 

dịch vụ cho những nhóm đối tượng chưa được tiếp cận dịch vụ đầy đủ, tập trung cải thiện chất 

lượng hoặc được sử dụng để thử nghiệm những ý tưởng mới (Gustafsson-Wright, Gardiner và 

Putcha 2015). 

 Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp từ các nhà tài trợ từ thiện: Các quỹ này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính 

(khoản ủng hộ hoặc khoản vay) và hỗ trợ kỹ thuật cho chủ doanh nghiệp, bao gồm hỗ trợ chi phí 

ban đầu trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ và khuyến khích cung cấp các dịch vụ có chi phí thấp, bền 

vững về tài chính và chất lượng. 

 Cung cấp khoản vay từ các tổ chức tài chính cho chủ cơ sở giáo dục mầm non: Tín dụng từ 

các tổ chức tài chính có thể là một nguồn tài chính cho chủ cơ sở chăm sóc, nuôi dạy trẻ; tuy nhiên, 

hầu hết sản phẩm tài chính còn khó tiếp cận với các chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoặc chủ 



 

 

cơ sở chăm sóc, nuôi dạy trẻ có mong muốn thiết lập hoặc mở rộng phạm vi dịch vụ tư nhân, do họ 

nằm trong nhóm đối tượng có rủi ro quá cao khi không có lịch sử tài chính hoặc tài sản thế chấp.  

Mục tiêu chính sách 4: Đảm bảo trẻ được tiếp cận GDMN “có chất lượng” và 

học tập trong môi trường an toàn và tích cực  

 

Các quốc gia có hệ thống hoạt động hiệu quả đều có các tiêu chuẩn chất lượng nhất quán áp dụng cho các 

nhà cung cấp và nhóm tuổi khác nhau. Tại Vương quốc Anh và Jamaica, các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng 

cho mọi lứa tuổi và loại hình cung cấp dịch vụ và được quy định rõ ràng trong một khung duy nhất. Điều 

này giúp tất cả các bên liên quan dễ dàng tham gia đồng thời vẫn cho phép một số thay đổi giữa các độ tuổi 

và/hoặc nhà cung cấp. Ví dụ, trong khung Giai đoạn Nền tảng Những năm Đầu đời của Vương quốc Anh 

(EYFS), một số tiêu chuẩn, chẳng hạn như tỷ lệ giáo viên và các yêu cầu đối với môi trường cơ sở vật chất, 

khác nhau tùy theo loại hình nhà cung cấp. 

Các yếu tố cơ bản của một chương trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ hoặc GDMN có chất lượng 

Chất lượng GDMN phụ thuộc vào một số yếu tố, thường được phân loại thành các yếu tố “cấu trúc” hoặc 

“quá trình”. Để dễ dàng đưa ra ví dụ minh họa cho thực tiễn triển khai những yếu tố này trong thực tế, có 

thể chia nhỏ khái niệm chất lượng thành năm nhóm: (i) cấu trúc; (ii) chương trình; (iii) đội ngũ; (iv) tương 

tác (trong đó ba nhóm, (ii), (iii), và (iv), là các khía cạnh của chất lượng “quá trình”); và (v) hệ thống. Tất 

cả năm nhóm được coi là một phần trong cách tiếp cận tích hợp và bổ sung hỗ trợ cho nhau. Một số ví dụ 

điển hình và phân tích dưới đây tập trung vào chất lượng đội ngũ và chất lượng hệ thống, thường đóng vai 

trò quan trọng hàng đầu trong các chiến lược chính sách nhằm đảm bảo chất lượng GDMN trong quá trình 

mở rộng tiếp cận bình đẳng ở cấp quốc gia.   

(i) Chất lượng cấu trúc thường là khía cạnh chất lượng dễ định nghĩa, đo lường và kiểm soát nhất, bao 

gồm tỷ lệ giáo viên/học sinh, quy mô nhóm, lớp và cơ sở hạ tầng vật chất. 

Ba yếu tố của chất lượng quá trình bao gồm: 

(ii) Chất lượng chương trình đề cập đến nội dung, thiết kế và cách thức thực hiện chương trình, 

đồng thời bao gồm chương trình giảng dạy, tài liệu, thời lượng và cường độ thực hiện chương trình 

cũng như các chiến lược huy động sự tham gia của cộng đồng và phụ huynh. 

(iii) Chất lượng đội ngũ là yếu tố chính trong chất lượng quá trình và đề cập đến trình độ đào tạo, 

kinh nghiệm, năng lực và điều kiện làm việc của giáo viên hoặc trợ giảng. 

(iv) Chất lượng tương tác thể hiện mức độ tương tác xã hội, cảm xúc và thể chất mỗi ngày của 

học sinh với tài liệu học tập, bạn bè và giáo viên. 

(v) Chất lượng hệ thống đề cập đến toàn bộ hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Các khía 

cạnh chính cần xem xét bao gồm tài chính, hệ thống thông tin, hệ thống đảm bảo chất lượng, kiến thức và 

năng lực của lãnh đạo nhà trường để hỗ trợ GDMN có chất lượng. 

Chất lượng đội ngũ: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GDMN  

Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, đội ngũ giảng dạy, quản lý được đào tạo bài bản là yếu tố cốt yếu 

để đảm bảo chất lượng chương trình GDMN, do đó, nhiều quốc gia đã nâng yêu cầu về đào tạo 

chuyên môn cho giáo viên, người chăm sóc và quản lý GDMN. Nhiều nghiên cứu trước đó đã phân tích 

lợi ích khi đầu tư vào chăm sóc, nuôi dạy trẻ và đội ngũ GDMN trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển của 

trẻ em (ví dụ: Wolf, Aber và Behrman 2018). Một chương trình đào tạo hiệu quả để nâng cao chất lượng 



 

 

đội ngũ GVMN thường bao gồm hoạt động đào tạo trước khi đảm nhận công việc, đào tạo thường xuyên, 

hướng dẫn và quản lý hiệu quả công việc. Trình độ đội ngũ GVMN hiện nay rất đa dạng giữa các quốc gia 

và trong mỗi quốc gia, từ có bằng cử nhân trở lên đến chỉ mới hoàn thành chương trình giáo dục trung 

học. 

GDMN là lĩnh vực có nhu cầu lớn, tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết cấp bách, do đó, nhiều quốc gia đã 

nhận ra rằng họ cần phải mở rộng quy mô các chương trình đào tạo nguồn nhân lực về chăm sóc, nuôi dạy 

trẻ và GVMN theo hướng nhanh, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng. Một số quốc 

gia hiện đang đầu tư vào các chương trình đào tạo ban đầu ngắn hạn cho đội ngũ GVMN, cộng với hỗ trợ 

và hướng dẫn thường xuyên cũng như các lộ trình đào tạo liên kết để giúp đội ngũ GVMN nâng cao trình 

độ chuyên môn. Một số quốc gia có yêu cầu cao hơn về trình độ đã xác định mức trình độ "ưu tiên", và nếu 

nếu không thể đáp ứng được yêu cầu “ưu tiên” đó thì có thể hạ thấp yêu cầu.  

Một trong những cách tiếp cận tiềm năng, hiệu quả về chi phí trong xây dựng đội ngũ chăm sóc, nuôi 

dạy trẻ và đội ngũ GVMN là kết nối những người làm trong lĩnh vực GDMN với những chương trình phát 

triển kỹ năng và việc làm, từ đó giúp cơ quan quản lý giải quyết nhiều vấn đề khác nhau với chỉ một khoản 

đầu tư. 

Bảng ví dụ về các quốc gia có các chương trình đào tạo GVMN ngắn hạn hoặc linh hoạt  

Ôxtrâylia 
Hiệu trưởng và giáo viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non ở Ôxtrâylia cần 

phải có bằng cấp. Tuy nhiên, GV, NV chăm sóc, nuôi dạy trẻ được yêu cầu phải có kiến thức phát triển 

trẻ chuyên biệt hơn và ít kỹ năng quản lý hơn và do đó họ chỉ cần có chứng chỉ GDMN. Thời hạn đào 

tạo cấp chứng chỉ khác nhau giữa các tiểu bang nhưng thường mất khoảng 500 đến 700 giờ để hoàn 

thành. Chương trình cấp chứng chỉ được lồng ghép vào khung kỹ năng quốc gia và được cung cấp thông 

qua một loạt các nhà cung cấp chính phủ và tư nhân. 

Pháp 
Giáo viên mầm non được tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển công khai, dành cho các ứng viên có bằng 

đại học hệ 3 năm, sau đó được đào tạo thêm 18 tháng. Các cơ sở nhà trẻ (trẻ em dưới 3 tuổi) áp dụng các 

yêu cầu linh hoạt hơn. Ít nhất 50% nhân viên phải có bằng tốt nghiệp sau trung học phù hợp, 25% cần 

có bằng cấp liên quan đến lĩnh vực này và 25% không cần bất kỳ bằng cấp chứng chỉ nào, miễn là người 

sử dụng lao động phải hỗ trợ giám sát. 

 

Các chương trình đào tạo, hướng dẫn trong quá trình làm việc cũng có thể nâng cao kỹ năng cho đội 

ngũ GVMN hiện có một cách hiệu quả. Theo một đánh giá tác động được công bố gần đây ở Ghana – 

một quốc gia thu nhập trung bình thấp, việc nâng cao kỹ năng cho giáo viên mẫu giáo (phần lớn chưa qua 

đào tạo) mang lại nhiều tác động tích cực. Hoạt động đào tạo, hướng dẫn giáo viên trong quá trình làm việc 

giúp giáo viên áp dụng phương pháp giáo dục dựa trên trò chơi và phạm vi tác động vẫn được duy trì một 

năm sau khi kết thúc chương trình. Nhờ đó, mức độ sẵn sàng học tập của học sinh cũng tăng lên, bao gồm 

khả năng đọc viết sớm, tính toán sớm và các kỹ năng cảm xúc xã hội (Wolf Aber, và Behrman 2018). 

Các quốc gia chuyên nghiệp hóa đội ngũ GDMN để nâng cao năng lực, giúp GVMN trở thành một 

lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, được tôn trọng và an toàn hơn. Xây dựng thang bảng lương (với mức 

lương đủ trang trải cuộc sống) và nâng cao vị thế nghề nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Lộ trình phát triển 

chuyên môn linh hoạt dành cho giáo viên, người chăm sóc và quản lý GDMN ở mọi độ tuổi (từ sơ sinh đến 

khi bắt đầu học tiểu học), kèm mức lương và cơ cấu việc làm tương đương giữa các lộ trình, sẽ duy trì giá 

trị của đội ngũ chăm sóc, nuôi dạy trẻ cho nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn. 



 

 

Ngoài ra, ở những quốc gia khuyến khích cung cấp dịch vụ trong khu vực ngoài công lập, cần tăng 

cường cơ chế hỗ trợ bổ sung để chủ cơ sở GDMN quy mô nhỏ, đặc biệt là cơ sở mẫu giáo dựa vào 

cộng đồng, đảm bảo chất lượng và tính bền vững (Kaneko, Lombardi và Weisz, 2020). Những hỗ trợ 

này có thể là xây dựng mạng lưới (bao gồm nhượng quyền kinh doanh chính thức), áp dụng cơ chế hỗ trợ 

đồng đẳng, tổ chức chương trình đào tạo và huấn luyệt, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên 

học tập, v.v.  

Kinh nghiệm thực tiễn quốc tế của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc: bồi dưỡng 

thường xuyên, nâng chuẩn trình độ cho giáo viên mầm non 

Nguồn: Wong và Rao 2015. 

Nhằm đáp ứng với những thách thức gia tăng trong quá trình mở rộng mạnh mẽ GDMN tư nhân, đặc 

khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, đặt ra chiến lược phát triển của ngành giáo dục mầm non 

(GDMN) có kiểm soát. Tỷ lệ nhập học của trẻ tại GDMN tư nhân không được quản lý chất lượng đã tăng 

gấp mười hai lần trong giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1979, và sự bùng nổ nhu cầu GDMN này dẫn 

đến nhiều hệ quả tiêu cực đối với khu vực GDMN tư nhân như chất lượng dạy và chăm sóc trẻ kém, giáo 

viên mầm non chưa qua đào tạo và tỷ lệ trẻ - giáo viên cao. 

Điều kiện đảm bảo & quản lý chất lượng: Dưới áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng về mở rộng tiếp 

cận, phổ cập GDMN có chất lượng, năm 1981, chính quyền Hồng Kông đã ban hành chính sách quản lý 

chất lượng giáo dục mẫu giáo, đặt ra các tiêu chuẩn, mục tiêu nghiêm ngặt về việc tăng cường chất lượng 

GDMN trong nhiều thập kỷ. Chính sách này đặt ra mục tiêu cụ thể về đào tạo giáo viên GDMN và nêu 

rõ mục tiêu cấp chứng nhận đạt chuẩn cho 45% giáo viên và 100% hiệu trưởng trong 5 năm và 90% giáo 

viên đến năm 1992. Chính sách này cũng đưa ra khuyến nghị về các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan đến 

không gian, học liệu, thiết bị và tỷ lệ trẻ em - giáo viên trong các lớp học mẫu giáo. 

Đầu tư cho bồi dưỡng, đào tạo giáo viên: Một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực GDMN 

là tập trung vào công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên thông qua các chính sách và cơ chế tài trợ. Bắt 

đầu từ giữa những năm 1990, chính phủ đã phân bổ 163 triệu đô la Hồng Kông (HKD) trong vòng 4 năm 

để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mẫu giáo, cấp chứng chỉ cho giáo viên đang tham gia 

giảng dạy và thực hiện chương trình trợ cấp của chính phủ, để cho phép các trường mẫu giáo tăng lương 

cho giáo viên đã qua đào tạo mà không cần phải tăng đáng kể chi phí phụ huynh phải trả. Cùng với các 

can thiệp nhằm nâng cao chất lượng GDMN, chi tiêu của chính phủ cho cấp mẫu giáo tăng gấp 8 lần 

trong giai đoạn 10 năm, từ 81,5 triệu HKD năm 1990/91 lên 608 triệu HKD năm 1999/2000. 

Cải cách toàn diện gần đây: Toàn bộ hệ thống giáo dục trải qua một cuộc cải cách toàn diện khác vào 

năm 2000, trong đó một lần nữa nâng cao các yêu cầu về lực lượng lao động đối với giáo viên GDMN, 

đưa ra các chỉ số hoạt động thiết lập các tiêu chuẩn cho ngành GDMN và áp dụng cơ chế thử nghiệm 

đảm bảo chất lượng. Cải cách cũng nhằm nâng cao phương pháp tiếp cận tư duy hệ thống, tổ chức lại 

các nhà trẻ từ ba tuổi trở xuống dưới sự quản lý của phòng phúc lợi xã hội còn các trường mẫu giáo thì 

được đặt dưới quyền quản lý của phòng giáo dục. Chương trình cũng kéo dài giờ trông trẻ vào năm 2015 

để đáp ứng nhu cầu của các gia đình đi làm. 

 

Hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ sở cung cấp GDMN công lập và ngoài công lập  

Hệ thống đánh giá, giám sát chất lượng dịch vụ: Hầu hết các quốc gia có thu nhập cao đều có hệ thống 

đánh giá, giám sát chặt chẽ, kết hợp thanh tra chính thức với các hình thức giám sát khác như tự đánh giá 

và khảo sát phụ huynh. Phần Lan và Đức là hai quốc gia ngoại lệ không có cơ chế giám sát bắt buộc đối 



 

 

với các tiêu chuẩn; thay vào đó, họ áp dụng cơ chế giám sát tự nguyện của địa phương (Anderson và cộng 

sự, 2017). Tự đánh giá và khảo sát phụ huynh được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia có thu nhập cao. Trong 

số 22 quốc gia OECD, 18 quốc gia (82%) áp dụng cơ chế tự đánh giá và 15 quốc gia (68%) áp dụng cơ chế 

khảo sát phụ huynh (OECD 2015b). Thu hút phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quy trình quản lý và 

giám sát việc cung cấp dịch vụ có thể giúp đảm bảo tính phù hợp và chất lượng của chương trình. Cung cấp 

thông tin cho phụ huynh cũng là một chiến lược thành công trong việc cung cấp dịch vụ GDMN và giáo 

dục cơ bản để nâng cao chất lượng và sự tham gia của cộng đồng.  

Dữ liệu để đảm bảo chất lượng và ra quyết định dựa trên bằng chứng 

Hầu hết các quốc gia có thu nhập cao đều triển khai hệ thống giám sát chặt chẽ, kết hợp giữa thanh 

kiểm tra chính thức với các hình thức giám sát khác như tự đánh giá và khảo sát phụ huynh. Phần 

Lan và Đức là hai trường hợp ngoại lệ khi không thực hiện giám sát bắt buộc đối với các tiêu chuẩn mà chỉ 

tiến hành giám sát tự nguyện ở từng địa phương (Anderson và cộng sự, 2017). Tự đánh giá và khảo sát phụ 

huynh là hai hình thức được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia có thu nhập cao. Trong số 22 quốc gia OECD, 

18 quốc gia (chiếm 82%) thực hiện quy định về tự đánh giá và 15 quốc gia (tương đương 68%) cũng sử 

dụng khảo sát phụ huynh (OECD 2015b). Phát huy vai trò của phụ huynh và cộng đồng trong quản lý và 

giám sát quá trình cung cấp dịch vụ có thể giúp đảm bảo chất lượng và mức độ phù hợp của mỗi chương 

trình. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho phụ huynh cũng là một cách làm hiệu quả trong GDMN và 

giáo dục phổ thông để cải thiện chất lượng giáo dục và sự tham gia của cộng đồng. Ví dụ: hệ thống đánh 

giá và cải thiện chất lượng (QRIS) ở Hoa Kỳ và hệ thống Ofsted ở Vương quốc Anh cho phép phụ huynh 

xem và so sánh kết quả xếp hạng chất lượng của các chương trình khác nhau. 

Dữ liệu là một cấu phần cơ bản và chính phủ cần tiến hành thu thập dữ liệu đầy đủ để hỗ trợ thiết 

kế, thực hiện chính sách cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình của các bên liên quan chủ chốt 

trong hệ thống chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Mỗi quốc gia cần tập trung thu thập dữ liệu đầy đủ về cung, cầu 

và kết quả. Ngoại trừ các nước OECD và một số nước Mỹ Latinh, rất ít quốc gia có đầy đủ dữ liệu về hoạt 

động chăm sóc, nuôi dạy trẻ, đặc biệt là trẻ em dưới 3 tuổi. Tuy nhiên, một số quốc gia Mỹ Latinh đã xây 

dựng các phương pháp thu thập dữ liệu đơn giản, với chi phí thấp, trong đó câu hỏi về hoạt động chăm sóc, 

nuôi dạy trẻ được lồng ghép vào các cuộc điều tra hộ gia đình (Diaz và Rodriguez-Chamussy 2016). 



 

 

Từng bước phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi ở Na Uy 

Ngành giáo dục mầm non (GDMN) của Na Uy phát triển dưới áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng dân cư. 

Quốc gia này chính thức cung cấp trợ cấp liên bang cho các chương trình GDMN vào năm 1962, tiếp 

theo đó là một cuộc khảo sát chính thức để xác định tình trạng nguồn cung dịch vụ và nhu cầu. Khảo sát 

cho thấy 35% bà mẹ có con từ 3 đến 6 tuổi có nhu cầu gửi con tới cơ sở GDMN nhưng tỷ lệ bao phủ trên 

toàn quốc chỉ có 5%. Khảo sát này cũng cho thấy rằng, trong số những người thường xuyên sử dụng dịch 

vụ chăm sóc trẻ ngoài gia đình, hơn 85% phụ thuộc vào các dịch vụ không chính thức và không được 

kiểm soát. 

Chiến lược GDMN: Na Uy đã thiết lập bộ mục tiêu đầu tiên đối với lĩnh vực GDMN trong Sách trắng 

Mẫu giáo năm 1972 của mình. Tài liệu này đề xuất những thay đổi căn bản đối với các chính sách công 

về giáo dục mầm non, đặt việc phổ cập dịch vụ giáo dục mầm non, trong đó tập trung vào trẻ em có nhu 

cầu đặc biệt, như một mục tiêu rõ ràng trong chu trình chính sách. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp bốn 

lần số lượng cơ sở GDMN trong thập kỷ đầu tiên và sau đó thông qua Luật Mẫu giáo vào năm 1975 để 

đưa ra các quy định áp dụng cho các trường mẫu giáo. Quá trình xây dựng chính sách GDMN của Na 

Uy là một quá trình liên tục kéo dài nhiều thập kỷ. Sau khi ban hành Đạo luật GDMN đầu tiên vào năm 

1975, chính phủ xác định nỗ lực theo từng giai đoạn để mở rộng và tăng cường khả năng tiếp cận với sự 

hỗ trợ tài chính của nhà nước.  

Phổ cập GDMN chất lượng cao với các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt: ngay sau đó, Na Uy đã 

đưa ra mục tiêu hỗ trợ công khai phổ cập GDMN chất lượng cao trong cùng thập kỷ và sau đó tập trung 

vào việc thiết lập các quy định liên bang về chất lượng chăm sóc, bao gồm đưa ra các yêu cầu áp dụng 

đối với giáo viên, chương trình giảng dạy quốc gia và Khung phổ cập giáo dục mầm non và cung cấp 

dịch vụ chăm sóc. Năm 2005, Na Uy đã ban hành Đạo luật GDMN mới, bao gồm các quy định nghiêm 

ngặt về đội ngũ CBQL, nhân viên chăm sóc trẻ, giáo viên và hoạt động của các trung tâm GDMN, đồng 

thời đưa ra sáng kiến tuyển dụng 5 năm cũng như các quy định mới về đào tạo giáo viên. Đạo luật này 

đi kèm với các mục tiêu và tiêu chuẩn mới, với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn quốc 

gia về thanh tra để hỗ trợ các thành phố và văn phòng thống đốc quận hoàn thành vai trò giám sát của 

mình.  

Chi trả từ hộ gia đình: Tính đến năm 2018, tỷ lệ đăng ký dịch vụ GDMN ở Na Uy là 97%, với các 

khoản trợ cấp cho các trường mẫu giáo để đảm bảo rằng các gia đình có thu nhập thấp chỉ phải trả tối đa 

6% thu nhập của họ khi con cái đi học mẫu giáo (Engel và cộng sự, 2018). 

Nguồn: Engel và cộng sự 2018; UIS 2020. 



 

 

Bảng so sánh tiêu chuẩn chất lượng và cơ chế giám sát tại một số quốc gia 

CÁC CHỈ TIÊU 

VÀ YẾU TỐ 

CHẤT LƯỢNG 

VƯƠNG QUỐC ANH JAMAICA ĐAN MẠCH 
Khung tiêu chuẩn chất lượng cho 

GDMN áp dụng bắt buộc cho tất cả 

các nhà cung cấp, bao gồm trường 

học, nhà trẻ và nhóm trẻ 

Các tiêu chuẩn về hoạt động, quản lý 

và điều hành của các cơ sở giáo dục 

mầm non đặt ra 12 tiêu chuẩn. 

Tiêu chuẩn quốc gia 

 

Chất lượng cấu trúc (Structural quality) 

Tỷ lệ giáo viên, 

nhân viên chăm 

sóc, nuôi dạy trẻ 

trên số trẻ  

Cơ sở GDMN: 3-5 tuổi = 1:8 hoặc 

1:13 (tùy thuộc vào trình độ GV).  

Nhóm trẻ: 1:6 (hoặc tối đa 3 với trẻ 

dưới 5 tuổi) 

3-5 tuổi = 1:10. Luôn phải có tối thiểu 

hai người lớn trong khuôn viên. 

Tỷ lệ giáo viên không được quy định 

trên toàn quốc. Khuyến nghị: 3-6 tuổi 

= 1:8 

 

An toàn & cơ sở 

vật chất 

 

2-3 - 3.5 m2/trẻ. Hướng dẫn về an 

toàn không gian trong nhà/ngoài 

trời, hút thuốc, đánh giá rủi ro.  

Yêu cầu chi tiết đối với tòa nhà, cơ sở 

vật chất và thiết bị. Ít nhất 1,9 m2/trẻ 

em; khu vui chơi ngoài trời phù hợp; 

lắp đặt hàng rào và cổng  

Các quy định về sức khỏe và an toàn 

bao gồm các khía cạnh như không 

gian trong nhà 

 

Chất lượng Chương trình (Program Quality) 

Chương trình 

học tập 

Phải áp dụng chương trình khung 

quốc gia hoặc một trong 3 chương 

trình GDMN đã được phê duyệt 

Phải có chương trình hàng tuần với 

nhiều chủ đề theo quy định. Khuyến 

khích áp dụng chương trình giảng dạy 

đã được Ủy ban GDMN phê duyệt 

Phải sử dụng một chương trình giảng 

dạy chung (từ năm 2004), bao gồm 6 

chủ đề chính. Có hướng dẫn chung 

cấp quốc gia nhưng không bắt buộc 

áp dụng.  

Sức khỏe và 

dinh dưỡng  

Cần có chính sách bảo vệ trẻ em; các 

yêu cầu cơ bản về thuốc, thức ăn và 

đồ uống, tai nạn hoặc thương tích 

Vệ sinh, nước, lưu trữ thực phẩm, hồ 

sơ sức khỏe trẻ em, kế hoạch và quy 

trình thể chế. Nhân viên được đào tạo 

về sơ cấp cứu.  

Quy định bổ sung được áp dụng hạn 

chế. Bữa ăn trưa phải được cung cấp 

đầy đủ và đáp ứng các tiêu chuẩn 

dinh dưỡng. 

Chất lượng tương tác với trẻ  

Bao gồm trẻ-

GV/nhân viên 

chăm sóc, trẻ -

trẻ, và GV-gia 

đình 

Hướng dẫn quản lý hành vi. GV, 

người chăm sóc/nuôi dạy trẻ mang 

lại mối quan hệ ổn định cho trẻ và 

xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với 

cha mẹ trẻ 

Hướng dẫn tương tác và các hành vi 

tích cực; Quy định về sử dụng hình 

phạt/hành vi ngược đãi trẻ 

 

Chất lượng đội ngũ 

Trình độ GV, 

nhân viên chăm 

sóc trẻ, và 

CBQL 

Cơ sở GDMN: người quản lý phải 

đạt chuẩn nghề nghiệp ở “mức 3”. Ít 

nhất 50% GV và nhân viên khác 

phải đạt chuẩn nghề nghiệp ‘mức 2’. 

Nhân viên chăm sóc trẻ: cần tham dự 

một số chương trình đào tạo. 

Với trẻ trên 3 tuổi, phải có đủ giáo 

viên đủ tiêu chuẩn (có bằng cấp hoặc 

chứng chỉ). Tất cả các nhân viên khác 

phải được đào tạo về phát triển trẻ thơ 

bởi cơ sở được phê duyệt 

Phải có quản lý và cấp phó - cả hai 

đều phải tốt nghiệp ngành sư phạm 

(tham dự khóa học 3,5 năm tại trường 

cao đẳng sư phạm). GV trợ giảng cần 

được đào tạo trung cấp sư phạm. 

Người trông trẻ không bắt buộc phải 

tham gia đào tạo chính quy.  

Chất lượng hệ thống 

Theo dõi kết quả 

phát triển đầu 

ra của trẻ 

Phải xem xét sự tiến bộ của trẻ và 

cung cấp cho phụ huynh bản tóm tắt 

ngắn gọn về quá trình phát triển của 

con họ  

Cung cấp bản tóm tắt các quan sát về 

sự tiến bộ của mỗi trẻ phân loại theo 

các lĩnh vực học tập.  

Không áp dụng quy định quốc gia về 

giám sát liên tục. Với trẻ 3 tuổi, hội 

đồng thành phố sẽ thực hiện đánh giá 

ngôn ngữ. 

Đảm bảo chất 

lượng 

Cơ quan độc lập (Ofsted) kiểm tra 

việc tuân thủ quy định và chất lượng. 

Kết quả được công bố trực tuyến.  

Ủy ban Giáo dục Mầm non (ECC) 

giám sát tất cả các cơ sở. Thanh tra hai 

lần một năm 

Thành phố chịu trách nhiệm giám sát 

chất lượng đồng thời phê duyệt 

chương trình giảng dạy được sử dụng 
Ghi chú: Các tiêu chuẩn áp dụng tại Vương quốc Anh, Jamaica là từ các tài liệu tiêu chuẩn được liệt kê ở trên 

cùng; đối với Đan Mạch, thông tin được lấy từ Bertram và Pascal (2016) và OECD (2006c). Thông tin bổ sung về 

Chile được lấy từ Gerhard và Staab (2010) và OECD (2015a). 

  



 

 

C. Phân tích sâu 1: Đổi mới phương thức để mở rộng khả năng tiếp 

cận GDMN chất lượng ở những địa bàn khó khăn 

Khu vực ngoài nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng khả năng tiếp cận 

GDMN ở nhiều quốc gia, thu hẹp khoảng trống trong khu vực công lập, bao gồm nguồn lực tài 

chính, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực hạn chế. Hình thức cung cấp dịch vụ ngoài công lập vốn rất 

đa dạng, hiện chiếm khoảng 37% số lượng các trường GDMN toàn cầu và đang tăng lên kể từ năm 2010, 

cả về số lượng (thể hiện mức tăng trưởng chung về số lượng học sinh mầm non) và tỷ lệ phần trăm trong 

tổng số trẻ em GDMN. Hiện chưa có dữ liệu đối sánh giữa các quốc gia để đưa ra kết luận về chất lượng 

cung cấp dịch vụ ngoài công lập so với chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, do nhiều cơ sở 

giáo dục còn hoạt động phi chính thức và chưa tiến hành đăng ký ở nhiều quốc gia, cơ quan quản lý cần 

tăng cường phối hợp với khu vực tư nhân để quản lý, đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, một số mô hình 

cung cấp dịch vụ ngoài công lập có thể khó mở rộng do năng lực quản lý còn yếu và phạm vi cung cấp 

dịch vụ còn phân mảnh, đặt ra nhu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục 

ngoài công lập.  

Phần này sẽ đưa ra một số kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trong khu vực trong mở rộng tiếp cận 

GDMN ở các khu vực, địa bàn khó khăn thông qua đa dạng hóa dịch vụ và tăng cường sự tham gia của 

tư nhân và cộng đồng. Các ví dụ này đến từ Malaysia, Nigeria, Trung Quốc (Vân Nam), Uzbekistan và 

Mỹ (California).  

Kinh nghiệm 1: Tăng khả năng tiếp cận thông qua mở rộng CSGDMN tư nhân – kinh 

nghiệm từ Malaysia và Nigeria  

Malaysia  

Trong thập kỷ vừa qua, Malaysia đã có những giải pháp quyết đoán để mở rộng khả năng tiếp 

cận GDMN cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi. Phần lớn kết quả này xuất phát từ các hoạt động đầu tư của chính 

phủ vào hệ thống trường mầm non tư thục mới theo Chương trình Chuyển đổi Quốc gia (NTP). Gói 

chính sách mới này gồm khoản tài trợ ban đầu cho các cơ sở tư nhân cùng với các khoản trợ cấp cho gia 

đình có thu nhập thấp, có con theo học tại một trường mầm non tư thục. 

Chính sách tập trung vào các nhóm tuổi cụ thể có thể mang lại kết quả hiệu quả. Tỷ lệ nhập học 

chung (GER) đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo (4-6 tuổi) đã tăng từ 67% lên 86% vào năm 2019, giảm nhẹ 

vào năm 2020 khi chính phủ cắt giảm các khoản hỗ trợ và ngay trước thời điểm diễn ra đại dịch toàn 

cầu. Mức chi của chính phủ cho trường mầm non đã tăng hơn gấp ba lần trong thập kỷ vừa qua, từ 247 

triệu RM lên 837 triệu RM vào năm 2020. Tỷ lệ nhập học tăng mạnh nhất ở nhóm trẻ 4 tuổi, từ 60% lên 

81% trong thập kỷ qua. Lưu ý là tỷ lệ nhập học của trẻ 5 tuổi đã khá cao (85%) trước khi Malaysia thực 

hiện đổi mới chính sách, tương tự như tình hình của Việt Nam. 

Ba đổi mới trong chính sách đã giúp tăng tỷ lệ nhập học, đảm bảo cân bằng về tỷ lệ tiếp cận giáo 

dục mầm non giữa các nhóm dân tộc và hộ gia đình cư trú ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa 

tại Malaysia. Những ưu đãi tài chính này - phần lớn là trợ cấp chi phí vận hành ban đầu và chi phí trong 

trung hạn của các trường mầm non tư thục – giúp mở rộng mạng lưới GDMN, từ đó giúp tăng số lượng 

học sinh nhập học, chủ yếu tập trung vào trẻ 4 tuổi trở lên, trong thập kỷ vừa qua. 

1. Hỗ trợ khởi nghiệp cho cơ sở mầm non tư thục. Bắt đầu từ năm 2010, Bộ Giáo dục đã hỗ trợ 

khoảng 2.200 đô la Mỹ cho mỗi trường/cơ sở mầm non tư thục mới - phần lớn ở các vùng nông 



 

 

thôn và vùng sâu vùng xa - mỗi trường có dưới 20 trẻ theo học. Các trung tâm lớn hơn được hỗ 

trợ khoảng 4.535 đô la Mỹ để xây dựng phòng học mới hoặc cải tạo cơ sở vật chất hiện có. Chi 

tiêu của chính phủ tương đương khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ hàng năm cho chương trình hỗ trợ 

này. Theo đó, hơn 1.600 trường mầm non mới đã được thành lập trong thập kỷ qua ở Malaysia. 

Trong đó, 96% số trường là các trường mầm non tư thục mới, chiếm 4/5 tổng mức tăng học sinh 

nhập học trên cả nước. 

2. Hỗ trợ chi phí học tập để đảm bảo công bằng cho các gia đình. Chính phủ cũng hỗ trợ 113 

đô la Mỹ mỗi tháng cho các gia đình có thu nhập thấp, có con đang theo học tại các trường mầm 

non tư thục. Những khoản trợ cấp được cung cấp cho phụ huynh theo thang đối chiếu, tùy thuộc 

vào thu nhập hàng năm của hộ gia đình. Khoản hỗ trợ này đã tiếp cận hơn 227.000 trẻ từ năm 

2010 đến 2017. Chính phủ cũng cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả trẻ theo học tại các trường 

mầm non công lập (PADU, 2020). 

3. Ưu đãi tài chính cho các cơ sở mầm non tư thục. Bộ Giáo dục Malaysia cung cấp trợ cấp về 

cơ sở vật chất cho các trường mầm non tư thục, tương đương khoảng 10% giá trị tài sản trường 

mầm non. Ngoài ra, thu nhập của các trường mầm non tư thục đều được miễn thuế trong 5 năm 

(Rinkinen, 2023). 

Nigeria  

Một ví dụ khác là dự án DEEPEN của Nigeria, với mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường học 

tập cho các trường mầm non tư thục, với một trong những hợp phần quan trọng là khả năng tiếp 

cận tài chính. Chương trình kết hợp với các ngân hàng tài chính vi mô để nâng cao nhận thức về cơ hội 

thị trường (ước tính trị giá 2,5 tỷ đô la chỉ riêng ở Lagos) và xây dựng năng lực của họ, để các ngân hàng 

này có thể mở rộng danh mục cho vay bền vững bằng cách phát triển sản phẩm cho vay phù hợp với các 

trường có học phí thấp (trang web DEEPEN; DEEPEN 2014).  

Một trong những ngân hàng này, Ngân hàng Tài chính vi mô Accion, đã thí điểm một sản phẩm cho 

vay, My School Plus, được thiết kế dựa trên nhu cầu của các trường học có học phí thấp, bao gồm khung 

thời gian trả nợ theo năm học thay vì trả nợ hàng tháng (DEEPEN 2018). Ban đầu, chương trình thí điểm 

này được tài trợ bằng nguồn vốn từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của Ngân hàng Trung 

ương Nigeria, trong đó lãi suất được giới hạn ở mức 9%. Trong mô hình thí điểm, 100 phần trăm các 

trường đã trả lại khoản vay trong vòng chín tháng.  

Accion sau đó đã phát triển thêm hai sản phẩm cho vay học phí với thời gian vay dài hơn, dành cho 

những trường có lịch sử trả nợ đúng hạn với khoản vay My School Plus của họ (DEEPEN 2018). Các 

tổ chức phi chính phủ khác như Opportunity EduFinance đang phối hợp với các tổ chức tài chính theo 

những mô hình tương tự ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. 

Kinh nghiệm 2: Nhóm trẻ cộng đồng do nhà nước tài trợ và tư nhân triển khai ở Vân 

Nam, Trung Quốc  

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã và đang theo đuổi chiến lược chính sách khác biệt - xây dựng các trường 

mẫu giáo công lập dưới sự giám sát của các cán bộ quản lý giáo dục địa phương, đồng thời thiết lập cơ 

chế khuyến khích phát triển các trường mẫu giáo tư thục. Ngoài ra, Vân Nam còn nỗ lực nâng cao chất 

lượng, đồng thời thu hẹp chênh lệch tỷ lệ nhập học ở các vùng nông thôn và miền núi của tỉnh. 

Trước đại dịch Covid 19, Trung Quốc ước tính tỷ lệ nhập học mầm non trên toàn quốc năm 2020 

là 85%. Thế nhưng tỷ lệ nhập học ở các huyện nông thôn của Vân Nam chỉ đạt 54%, mặc dù khu 



 

 

vực này đã được chính quyền địa phương và Ngân hàng Thế giới tài trợ từ một thập kỷ trước. Nhiều trẻ 

trong số các trẻ đến trường đã 5 hoặc 6 tuổi chứ không phải 3 đến 4 tuổi, tương tự như tình hình hiện tại 

ở Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Vân Nam đã tìm cách gia tăng tỷ lệ nhập học mẫu giáo bằng cách xây dựng 

các trường học hoặc lớp học công lập mới thay vì khuyến khích phát triển các trường mẫu giáo tư thục. 

Chính quyền địa phương chủ yếu tài trợ xây dựng các lớp học hoặc trường mẫu giáo truyền thống. 

Ngoài ra, tỉnh đã thử nghiệm thành lập “nhóm trẻ cộng đồng”, được tổ chức tại nhà riêng hoặc địa điểm 

họp thôn (ở Qiaojia và Weishan). Cơ chế triển khai này tương tự như cách Uzbekistan hỗ trợ phụ nữ mở 

các chương trình dạy học mẫu giáo quy mô nhỏ tại nhà của họ, hoặc giống như ở California, nơi tiểu 

bang (chính quyền tỉnh) quy định chất lượng cơ bản của “nhóm trẻ gia đình”, như được mô tả dưới đây. 

Các lớp mẫu giáo cộng đồng tại địa phương mở rộng khả năng tiếp cận nhanh chóng. Thành tựu 

đáng chú ý này là kết quả của việc thành lập các trường mẫu giáo công lập mới và lớp mẫu giáo cộng 

đồng. Tỷ lệ các chương trình tại cộng đồng địa phương được nhà nước tài trợ đã tăng từ 36% lên 67% 

trên tổng số tất cả các trường mầm non ở các huyện của Vân Nam là các khu vực trọng tâm của sáng 

kiến. Tỉnh cũng thành lập hai trường mầm non trong trường đại học với vai trò là các cơ sở thực nghiệm 

và quan sát cho các giáo viên thực tập. Ngoài ra tỉnh cũng xây dựng trường học dành riêng cho trẻ khuyết 

tật. Các sáng kiến địa phương này đã góp phần tăng tỷ lệ nhập học ở khu vực nông thôn cho trẻ em từ 3 

đến 6 tuổi lên 88% vào năm 2021.  

Kinh nghiệm 3: “Lớp mẫu giáo” cộng đồng ở Uzbekistan  

Uzbekistan đã và đang theo đuổi chiến lược chính sách mở rộng khả năng tiếp cận bằng cách thiết 

lập các “lớp học” tại các hộ gia đình, tiếp nhận thêm hàng nghìn trẻ và nâng cao thu nhập gia đình ở 

các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, chính phủ đã tích cực hành động để xây dựng các 

lớp mẫu giáo công lập bằng cách xây dựng mới và cải tạo cơ sở vật chất cũ. Trong giai đoạn từ năm 

2018 đến năm 2021, Bộ Giáo dục đã xây dựng 172 trường mẫu giáo mới và cải tạo các lớp học trong 

gần 2.000 cơ sở bổ sung.  

Tỷ lệ nhập học mầm non tăng nhanh ở Uzbekistan chủ yếu là do hình thức lớp mẫu giáo cộng 

đồng (dựa trên mô hình tương tự của Thụy Điển). Lớp mẫu giáo tại nhà/cộng đồng hiện chiếm tỷ lệ 

93% tổng số lớp mẫu giáo tư thục và 61% tổng số lớp mẫu giáo ở Uzbekistan (Unicef, 2021). Các lớp 

mẫu giáo tại nhà chủ yếu tồn tại ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa để giải quyết các vấn đề về 

khả năng tiếp cận cụ thể của các vùng này đồng thời thúc đẩy phân bổ lại thu nhập. Mô hình này giúp 

tiết kiệm chi phí đồng thời giải quyết các hạn chế về phía cung và mối quan hệ cung-cầu. 

Ở những lớp mẫu giáo này, tối đa 10 trẻ thường trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi được gửi tại nhà của người 

chăm sóc để thực hiện các hoạt động giáo dục. Những người chăm sóc, còn được gọi là “các nhà giáo 

dục tại gia”, chủ yếu là những phụ nữ lớn tuổi đã trải qua chương trình đào tạo cụ thể để cung cấp các 

hoạt động và chương trình giảng dạy tại nhà phù hợp với sự phát triển của trẻ. Các lớp mẫu giáo tại nhà 

nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục Mầm non với cơ chế khuyến khích phụ nữ điều hành các lớp học 

này bằng cách cung cấp thiết bị cũng như hỗ trợ tài chính thông qua các khoản tài trợ và trợ cấp. 

Cách tiếp cận này đang được triển khai ở Việt Nam thông qua sáng kiến One Sky,  một mô hình 

cộng đồng nhằm mở rộng giáo dục mầm non đến các vùng sâu vùng xa, dưới sự hướng dẫn của một 

tổ chức phi chính phủ quốc tế, phỏng theo mô hình của Thụy Điển.  

 



 

 

 

  

 

Cơ chế triển khai 

Trung Quốc 

 (Vân Nam) 

  

Malaysia 

  

Uzbekistan 

  

Hoa Kỳ 

 (California) 
Khuyến khích phát triển các trường mẫu giáo tư thục 

và nâng cao chất lượng lớp học, đặc biệt là đối với các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

◆ ◆ 
 

◆ 

Giảm các khoản phí thu từ cha mẹ với các biện pháp 

miễn phí cho gia đình hoặc trợ cấp trực tiếp cho các 

gia đình.  

 
◆   ◆ 

Hỗ trợ tài chính để mở lớp hoặc giao đất để giúp mở 

rộng hoạt động của các trường mẫu giáo tư thục. 
    ◆   

Yêu cầu hoặc khuyến khích người sử dụng lao động 

quy mô lớn xây dựng và hỗ trợ các trường mẫu giáo 

với các chính sách như cấp đất, giảm thuế (ví dụ, trong 

các khu công nghiệp). 

      ◆ 

Quy định mức phí tối đa mà các gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn phải chi trả, mức tối đa này sẽ được chính 

quyền địa phương nâng lên khi chất lượng giáo viên 

và lớp học được cải thiện. 

◆ 
 

   

Hỗ trợ ‘nhóm trẻ tại nhà’ bằng cách cung cấp  

tài liệu giáo dục và đào tạo. 
◆ 

 
◆ ◆ 

Đánh giá chất lượng của các cơ sở giáo dục mầm non, 

tăng tính minh bạch cho phụ huynh, khuyến khích gia 

tăng chất lượng. 

 
    ◆ 

Nâng cao năng lực của chính quyền trong việc theo dõi 

chi phí giáo dục mầm non của khu vực tư nhân (các 

gia đình và người sử dụng lao động) trong các loại hình 

cộng đồng khác nhau. 

  ◆ 
 

  



 

 

D. Phân tích sâu 2: Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục mầm non có 

chất lượng trên quy mô lớn 

Việc mở rộng các hệ thống GDMN đòi hỏi chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kể và các chi phí thường 

xuyên lớn khác, chẳng hạn như tiền lương cho giáo viên. Những chi phí này thường chiếm tỷ trọng lớn 

trong ngân sách của Bộ Giáo dục, làm giảm nguồn lực đầu tư vào khung chương trình, tài liệu, bồi dưỡng 

chuyên môn và các nhu cầu khác. Ngược lại, nhu cầu cấp thiết về tài liệu học tập có thể cản trở đầu tư 

vào các hệ thống giám sát giúp đảm bảo chất lượng GDMN theo thời gian. Khi đánh giá mức độ có thể 

đạt được trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các chính phủ nên chú ý phân bổ các nguồn lực một cách 

nhất quán nhằm mục tiêu tăng cường chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non. Tuy nhiên, ngay cả 

với mức đầu tư thấp, vẫn có thể cải thiện phương thức cung cấp GDMN. Trên thực tế nhiều quốc gia đã 

mở rộng GDMN mà không áp dụng cách tiếp cận hệ thống toàn diện và chặt chẽ. Việc thiếu chính sách 

hiệu quả, cơ chế thực hiện, kế hoạch tài chính, khung pháp lý và đảm bảo chất lượng đã dẫn đến tình 

trạng mở rộng manh mún và không đảm bảo chất lượng (UNICEF 2019; Ngân hàng Thế giới 2013).  

Phần này thảo luận về các phương thức xác định thứ tự ưu tiên, sắp xếp và triển khai khuyến nghị từ các 

chương trình khác nhau để dần dần xây dựng hệ thống GDMN với chất lượng bền vững trên quy mô 

lớn.  

Kinh nghiệm 1: Không nên mở rộng GDMN vượt quá ngưỡng có thể đảm bảo chất lượng 

tối thiểu 

Chất lượng có thể khó đảm bảo hơn ở quy mô lớn và thường giảm sút khi hệ thống mở rộng. Một 

hệ thống GDMN phát triển quá nhanh có thể gây khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng hiện có vì rất 

khó để duy trì các tiêu chuẩn trên quy mô lớn nếu không chú trọng và đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng. 

Ví dụ, có thể không dễ dàng để cung cấp các không gian phù hợp nhằm đáp ứng nguồn cung GDMN 

ngày càng tăng, và nhiều nơi đã mở rộng cơ sở GDMN mà không thể đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn 

tối thiểu. Các hệ thống mở rộng nhanh cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo đội ngũ nhân lực cần thiết 

để đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ ngày càng tăng. Đối mặt với thách thức trong việc xác định nhu 

cầu và đào tạo nhân viên, một số hệ thống đã và đang áp dụng các yêu cầu tuyển dụng và đào tạo linh 

hoạt hơn mà không đầu tư thỏa đáng vào công tác chuẩn bị và hỗ trợ cho những người không có bằng 

cấp, do đó ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ nhân lực GDMN (Pardo và Adlerstein 2016). 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các quốc gia không nên mở rộng hệ thống GDMN vượt quá 

ngưỡng có thể đảm bảo chất lượng tối thiểu. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ là các đầu tư cho 

GDMN có thể không mang lại mức độ cải thiện mong muốn về các kỹ năng cơ bản mà trẻ cần để thành 

công trong học tập. Trong khi nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận GDMN, các quốc gia phải đảm bảo 

cung cấp các dịch vụ GDMN chất lượng để thúc đẩy việc học của trẻ. Nhiều quốc gia hiện vẫn có cơ hội 

để thiết lập hệ thống GDMN chất lượng mặc dù khả năng tiếp cận vẫn còn tương đối thấp. Trong bối 

cảnh các nguồn lực hạn chế và các lựa chọn đều đi kèm với những đánh đổi khó khăn, việc đánh giá 

chính xác mức độ bao phủ và chất lượng GDMN hiện tại sẽ giúp xác định ưu tiên đầu tư vào khía cạnh 

nào của hệ thống GDMN và cung cấp thông tin cho các chiến lược mở rộng. 

Các chiến lược mở rộng giáo dục mầm non có chất lượng nên ưu tiên trẻ từ các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn ngay từ đầu. Mặc dù việc cung cấp GDMN có chất lượng cho trẻ có hoàn cảnh khó 

khăn nhất có thể gặp nhiều thách thức hơn, nhưng điều này có thể tạo ra lợi tức đầu tư lớn nhất vì trẻ từ 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi nhiều nhất từ dịch vụ GDMN chất lượng (Cascio 

2015; Yoshikawa và cộng sự, 2013). Hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ngay cả những 

cải thiện nhỏ trong khả năng tiếp cận các cơ hội học tập do các chương trình GDMN cung cấp cũng có 



 

 

hiệu quả trong việc thúc đẩy việc học ở những môi trường cực kỳ khó khăn (ví dụ: xem Ganimian, 

Muralidharan và Walters 2021; Martinez, Naudeau và Pereira 2017). Điều này cho thấy rằng việc ưu 

tiên tiếp cận GDMN cho trẻ có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn có thể mang lại hiệu quả cao về mặt 

chi phí. 

Kinh nghiệm 2: Ưu tiên nguồn lực công hạn chế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

nhất 

Trẻ từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng thông 

qua các chiến lược khác nhau. Ví dụ, mô hình O-Class của Ethiopia đã mở rộng khả năng tiếp cận 

GDMN cho trẻ sống ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa ở bốn bang được chính phủ phân loại là các 

khu vực mới nổi (dựa trên các chỉ số phát triển) và những trẻ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chính phủ 

cũng đang nỗ lực triển khai chương trình kéo dài hai năm để giải quyết các vấn đề xã hội và bình đẳng 

giới. Các quốc gia có hệ thống GDMN lâu đời hơn cũng có thể tăng cường nỗ lực để đạt được các mục 

tiêu phổ cập. Ở Na Uy, nơi có tỷ lệ nhập học mẫu giáo ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 97%, các khoản trợ cấp 

của chính phủ cho các trường mẫu giáo và các chương trình trợ cấp toàn quốc tiếp tục đảm bảo rằng các 

gia đình có thu nhập thấp chỉ phải trả tối đa 6% thu nhập của họ cho trẻ học mẫu giáo (Engel và cộng 

sự, 2018). Chương trình cũng được kéo dài thêm vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu của các gia đình 

lao động. Tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, nơi có tỷ lệ nhập học mẫu giáo là 100%, 

chương trình Giáo dục Mầm non Chất lượng Miễn phí cung cấp trợ cấp cố định hàng năm dưới dạng 

phiếu chi trả có thể chi trả tối đa 100% học phí, cũng như một số tiền cố định để chi trả các chi phí liên 

quan đến trường học (Wong và Rao 2015). 

Kinh nghiệm 3: Khuyến khích khu vực ngoài công lập để mở rộng khả năng tiếp cận 

GDMN chất lượng 

Các chính phủ nên xem xét liệu các chiến lược khuyến khích khu vực ngoài công lập có thể giúp 

giải quyết bất bình đẳng hay không và bằng cách nào. Các chính phủ cũng có thể khuyến khích khu 

vực ngoài công lập cung cấp GDMN có chất lượng cho các nhóm trẻ dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ 

khuyết tật, trẻ em gái, trẻ thuộc dân tộc và chủng tộc thiểu số, trẻ tị nạn hoặc trẻ phải di dời nơi ở. Dù áp 

dụng biện pháp nào, cần đảm bảo chất lượng nhất quán giữa các cơ sở GDMN và nên tránh một hệ 

thống bị phân hóa hai cấp chất lượng vì điều này có thể làm giảm bớt cơ hội của trẻ dễ bị tổn thương. 

Việc khuyến khích khu vực ngoài công lập để mở rộng khả năng tiếp cận với GDMN chất lượng đòi hỏi 

chính quyền phải sâu sát với các cơ sở GDMN địa phương, thiết lập các tiêu chuẩn có tính khả thi 

nhằm vừa khuyến khích tham gia vừa đảm bảo chất lượng. Chính phủ nên xác định danh sách các 

cơ sở GDMN địa phương và thiết kế các chiến lược để có thể tận dụng tối đa năng lực của các cơ sở 

GDMN khác nhau. Một vấn đề quan trọng mà các chính phủ phải đối mặt là làm thế nào để khuyến khích 

các cơ sở GDMN ngoài công lập đăng ký thành lập. Các tiêu chuẩn chất lượng, ví dụ như yêu cầu về 

diện tích/trẻ hoặc yêu cầu về sân chơi ở khu vực thành thị, thường không khuyến khích hoặc ngăn cản 

các cơ sở GDMN đăng ký thành lập. Việc đăng ký của các CSGDMN là cần thiết để chính phủ có thể 

thực hiện vai trò đảm bảo chất lượng của mình. Để tăng tỷ lệ đăng ký, các tiêu chuẩn chất lượng phải 

khả thi mà vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ. Ủy ban Mầm non Jamaica áp dụng cách tiếp cận thực tế, theo 

đó các cơ sở GDMN phải đáp ứng ba yêu cầu cơ bản để đăng ký, sau đó được hướng dẫn và hỗ trợ để 

cải thiện dần dần nhằm đạt được mức chất lượng cao hơn. Điều quan trọng là nhà nước phải duy trì trách 

nhiệm đảm bảo chất lượng và xây dựng các hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của cả khu vực 

công lập và ngoài công lập. 



 

 

Kinh nghiệm 4: Ưu tiên đầu tư để thúc đẩy việc học của trẻ đồng thời xây dựng hệ thống 

GDMN chất lượng trên quy mô lớn 

Để mở rộng hệ thống GDMN một cách hiệu quả và bền vững, các quốc gia có xuất phát điểm hạn 

chế cần ưu tiên cải thiện năng lực của đội ngũ giáo dục để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục 

trong các cơ sở GDMN đồng thời đầu tư để dần chuyên nghiệp hóa đội ngũ GDMN. Chất lượng đội ngũ 

là một trong những yếu tố dự đoán tốt nhất về các tương tác giàu tính giáo dục trong các cơ sở GDMN 

(Phillips và cộng sự, 2017). Song song với quá trình từng bước xây dựng chương trình đào tạo có tính 

ứng dụng cho giáo viên trước khi đứng lớp và thiết lập lộ trình nghề nghiệp GDMN hấp dẫn, các quốc 

gia có chất lượng giáo dục hạn chế nên ưu tiên đầu tư để phát triển tập huấn và bồi dưỡng chuyên 

môn thường xuyên nhằm trang bị cho đội ngũ giáo viên hiện tại các nội dung phù hợp để thúc đẩy việc 

học tại các cơ sở GDMN. Các biện pháp hỗ trợ và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, bao gồm các 

cộng đồng chuyên môn và cố vấn trong nội bộ tổ chức có thể là các biện pháp bổ sung hiệu quả để nâng 

cao năng lực của giáo viên.  

Các biện pháp can thiệp để nâng cao năng lực của đội ngũ GDMN nhằm hỗ trợ việc học của trẻ 

không cần phải quá tốn kém hoặc phức tạp. Ví dụ: tại BRAC Play Labs ở Bangladesh, lãnh đạo cơ 

sở Play Lab được tham gia khóa đào tạo ngắn trước khi làm việc trong khoảng thời gian vài tuần, tập 

trung vào các nguyên tắc cơ bản để lãnh đạo trung tâm, chẳng hạn như tổ chức phòng học, thiết lập thời 

gian biểu và các kỹ năng sư phạm cơ bản, cũng như bồi dưỡng nâng cao hàng tháng thông qua các 

chương trình đào tạo chuyên biệt. Các thành viên cộng đồng và phụ huynh tham gia chương trình này 

hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và/hoặc duy trì không gian lớp học. Chi phí cho chương trình can thiệp này là 81 

đô la Mỹ một năm trên mỗi trẻ trong chương trình hai năm và đã giúp cải thiện phương pháp giảng dạy 

và kết quả phát triển của trẻ (Whitebread và Yesmin 2021). Trung tâm Đào tạo Giáo viên Mầm non 

Quốc gia tại Ghana tổ chức chương trình đào tạo tại chức tiền tiểu học kéo dài 5 ngày, sau đó là các 

khóa bồi dưỡng định kỳ. Phương pháp này tập trung vào học tập thông qua trải nghiệm để giúp các giáo 

viên hiểu rõ và áp dụng phương pháp dạy và học thông qua vui chơi và phù hợp với lứa tuổi trong lớp 

học. Những phát hiện ban đầu của đánh giá tác động chỉ ra rằng đào tạo tại chức thường xuyên và bồi 

dưỡng chuyên môn liên tục có thể mang lại những tác động tích cực đáng kể đến chất lượng giảng dạy 

và lớp học cũng như động lực của giáo viên (Wolf và cộng sự, 2019). Tổng chi phí thực hiện chương 

trình, bao gồm giá trị thời gian của người tham gia và giảng viên cùng với chi phí ngân sách trực tiếp là 

16 đô la Mỹ/trẻ (Wolf và cộng sự, 2017). 

Việc áp dụng phương pháp sư phạm nên  nhất quán với chương trình đào tạo tại chức dành cho 

các giáo viên. Ở những nơi có đội ngũ ở mức năng lực rất thấp, các công cụ sư phạm và giáo án có thể 

là công cụ hỗ trợ trước mắt để hướng dẫn cho giáo viên trong lớp học. Một ví dụ khác, chương trình 

mầm non Tayari ở Kenya thực hiện các biện pháp can thiệp bao gồm đào tạo giáo viên, hỗ trợ giảng dạy 

trong lớp, sách bài tập, sách hướng dẫn giáo viên và các tài liệu hướng dẫn khác trong giai đoạn từ năm 

2014 đến 2018 và tổng chi phí trung bình là 15 đô la Mỹ/trẻ/ năm. (APHRC 2018). 

Song song với quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng GDMN, các quốc gia có chất lượng GDMN hạn 

chế nên ưu tiên tận dụng các không gian hiện có để cung cấp dịch vụ GDMN an toàn, tích cực và 

dễ tiếp cận. Trẻ em không cần phải có tài liệu hoặc cơ sở hạ tầng GDMN sang trọng để học tập, mặc dù 

điều này có thể mang lại lợi ích nhất định cho trẻ. Trẻ cần có môi trường cho phép khám phá và tương 

tác với những người khác và môi trường xung quanh, cả trong nhà và ngoài trời. Các quốc gia có tỷ lệ 

tiếp cận cao hơn có thể ưu tiên đầu tư cải thiện các không gian học tập hiện có để mang tính sư phạm 

hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của trẻ. Đồ chơi và tài liệu trong lớp học phải quen thuộc 

với trẻ và hỗ trợ môi trường học tập hòa nhập và phù hợp với văn hóa bản địa. Đệm, thảm và chiếu đều 

có thể được sử dụng để mang lại không gian học tập linh hoạt và tạo sự tập trung, và đều  có chi phí 

tương đối thấp. Theo Wright, Mannathoko và Pasic (2009), chi phí trung bình để chuyển đổi một lớp 



 

 

học tiêu chuẩn thành môi trường học tập kích thích ở Kenya là 25 đô la Mỹ. Chương trình Giáo dục 

Mầm non Những năm Đầu đời của Bangladesh cung cấp cho trẻ thêm một năm học ở bậc GDMN bằng 

cách chia các lớp học GDMN hiện có của chính phủ thành hai ca, cho phép triển khai tương đối nhanh 

và tiết kiệm chi phí đáng kể (Spier và cộng sự, 2019). 

Kinh nghiệm 5: Cách tiếp cận hệ thống để từng bước xây dựng các hệ thống GDMN có 

chất lượng  

Song song với việc đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho việc học, các quốc gia nên đầu tư đặt nền móng 

cho cách tiếp cận hệ thống để đạt được chất lượng GDMN bền vững trên quy mô lớn. Cách tiếp cận hệ 

thống đối với GDMN cũng có thể tạo điều kiện phối hợp với các dịch vụ khác hỗ trợ GDMN, chẳng hạn 

như y tế và bảo trợ xã hội. Việc xây dựng các hệ thống GDMN chất lượng đòi hỏi phải có thời gian, lập 

kế hoạch bài bản và chi phí đầu tư lớn. Để lập kế hoạch quy mô quốc gia, trước tiên cần đánh giá trung 

thực về hiện trạng cũng như các thách thức chính của hệ thống GDMN, đánh giá các nguồn lực sẵn có 

(nhân lực, tài chính và toàn hệ thống) và xác định một cách tường minh các mục tiêu để mở rộng khả 

năng tiếp cận GDMN có chất lượng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Để GDMN có chất lượng, bền 

vững ở quy mô lớn đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch GDMN quốc gia với đầy đủ nguồn lực cùng các cam 

kết tài chính dành riêng. 

Việc xây dựng hệ thống GDMN có chất lượng đòi hỏi cách tiếp cận tập trung vào kết quả. Một bước 

quan trọng trong quá trình này là đặt ra các chuẩn đầu ra phù hợp về mặt văn hóa và phát triển 

nhằm tạo ra những kỳ vọng chung về những gì trẻ nên học ở trường mẫu giáo cũng như các tiêu 

chuẩn chất lượng quá trình và cấu trúc. Chuẩn đầu ra và chất lượng cần được thống nhất trên toàn 

quốc và quá trình xây dựng chuẩn nên có sự tham gia của các bên liên quan như chính quyền địa phương 

và cộng đồng để đảm bảo xây dựng các tiêu chuẩn thực tế và phù hợp với địa phương. Một khía cạnh 

quan trọng khác là xác định và thiết lập khung pháp lý để thực hiện bền vững các tiêu chuẩn, bao gồm 

cả việc giám sát tuân thủ. Các khung pháp lý này có thể giúp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ tại 

các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập khi có các nguồn lực cần thiết để triển khai một cách bền 

vững. 

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ GDMN có chất lượng trên quy mô lớn, hoạt động giám sát 

và đảm bảo chất lượng có thể giúp các quốc gia có thể hiểu được biện pháp nào phù hới với bối 

cảnh địa phương, xác định các vướng mắc trong quá trình triển khai để cải thiện việc học của trẻ (có 

thể giúp điều chỉnh chính sách và biện pháp can thiệp), đồng thời xác định các ưu tiên đầu tư theo thời 

gian, có được thông tin để rút ra các bài học, từ đó  định hướng để phát triển hệ thống GDMN có chất 

lượng trên quy mô lớn. Các quốc gia nên ưu tiên đầu tư vào các hệ thống dữ liệu nhằm nắm bắt việc học 

của trẻ và chất lượng của môi trường học tập, đồng thời tăng cường các hệ thống giám sát và đảm bảo 

chất lượng để đảm bảo cung cấp thông tin cập nhật cho quá trình ra quyết định. Cần có các công cụ phù 

hợp để giám sát việc học và các tiêu chuẩn chất lượng. Trong trung và dài hạn, các tiêu chuẩn này và 

các công cụ giám sát sẽ góp phần thiết lập hệ thống giám sát hoặc thông tin để theo dõi quá trình triển 

khai dịch vụ GDMN, hiệu quả chi phí, việc cung cấp dịch vụ và kết quả học tập của trẻ. Một hệ thống 

thông tin hoặc giám sát hiệu quả cũng có các cơ chế cho phép truy cập và sử dụng dữ liệu giữa nhiều 

bên liên quan để có thể liên tục sử dụng thông tin phản hồi và rút ra bài học. 

Kinh nghiệm 6: Các khoản đầu tư ngoài GDMN nhằm thúc đẩy giáo dục mầm non 

Song song với các nỗ lực cải thiện giáo dục mầm non là các biện pháp nhằm cải thiện các khía cạnh phát 

triển quan trọng khác của trẻ như sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội. Khi hỗ trợ cha 

mẹ và những người chăm sóc khác nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời, cần 

chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ (Richter và cộng sự, 2017). Thực tế cho thấy sự phát triển 



 

 

lành mạnh của trẻ là yếu tố chính quyết định việc học của trẻ trong thời thơ ấu và sau này. Ví dụ, các 

biện pháp can thiệp về dinh dưỡng và sức khỏe, chẳng hạn như bổ sung vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng 

tích cực đến kết quả học tập của trẻ (Galasso và Wagstaff 2019; Richter và cộng sự, 2017). Các biện 

pháp can thiệp bảo vệ trẻ em có thể làm giảm tỷ lệ ngược đãi trẻ em (Mikton và Butchart 2009), và các 

chương trình trợ cấp có thể giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình, và do đó cũng có tác động tích cực 

đến kết quả học tập của trẻ (Nandi và cộng sự, 2017). Ví dụ, ở Indonesia, các cơ quan chính phủ hợp tác 

với các tổ chức phi chính phủ khác nhau để điều hành các chương trình giáo dục cha mẹ ở nhiều khu 

vực của đất nước. Bộ Y tế phổ biến thông tin về tiêm chủng, sức khỏe và thực hành an toàn; còn các cơ 

sở y tế quận huyện triển khai các lớp học do các phụ tá chuyên nghiệp và các chuyên gia chuyên ngành 

khác giảng dạy cho các nhóm phụ huynh (Tomlinson và Andina 2015). Bộ Giáo dục và Văn hóa tài trợ 

cho các chương trình giáo dục mầm non nộp đề xuất thành công để triển khai các chương trình giáo dục 

cha mẹ và các chương trình nhận được tài trợ yêu cầu cha mẹ phải đưa con đến và tương tác với con 

trong lớp (Ngân hàng Thế giới, 2018a). 

Một lợi ích khác của việc áp dụng cách tiếp cận đa ngành là mở rộng số lượng các mô hình hiện có, 

chẳng hạn như các chương trình tại cộng đồng và mạng lưới an sinh xã hội, và tận dụng các mô hình 

này để tiếp cận những nhóm dân số dễ bị tổn thương và khó tiếp cận nhất một cách hiệu quả và bền 

vững. Ví dụ, chiến lược Primero la Infancia (Trẻ em là trên hết) của Peru cung cấp các gói dịch vụ tổng 

hợp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội dành cho phụ nữ mang thai và trẻ em từ 0 đến 5 

tuổi, chẳng hạn như thăm khám trước khi sinh, thăm khám tại nhà để hỗ trợ và tư vấn dinh dưỡng cho 

cha mẹ, trợ cấp và trường mầm non, một số dịch vụ được áp dụng toàn dân và một số dịch vụ được cung 

cấp dựa theo nhu cầu (Bộ Phát triển Xã hội và Hòa nhập Peru, 2016). 
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